
1 

 

            BỘ Y TẾ 

THANH TRA BỘ 

 

Số          /KL-TTrB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2023 

 

KẾT LUẬN THANH TRA  

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực An toàn thực phẩm, Y tế dự phòng,  

Môi trường y tế và Phòng, chống HIV/AIDS tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

 

 Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTrB ngày 31/10/2022 của Chánh Thanh 

tra Bộ Y tế về việc Thanh tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực An toàn thực 

phẩm, Y tế dự phòng, Môi trường y tế và Phòng, chống HIV/AIDS tại Sở Y tế tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu, từ ngày 31/10/2022 đến ngày 05/11/2022 đoàn Thanh tra đã 

tiến hành thanh tra theo quyết định nói trên tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; kiểm 

tra, xác minh tại các đơn vị liên quan bao gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu (CDC);  Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu; Bệnh viện Bà Rịa; Trung tâm y tế Tp. Vũng Tàu; Nhà máy nước mặt Phú Mỹ 

trực thuộc công ty cổ phần cấp nước Châu Đức. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 250/BC-TTrB ngày 30/12/2022 của Trưởng 

Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Y tế kết luận như sau: 

  

 I. THÔNG TIN CHUNG 

Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: Y tế dự phòng, Khám, 

chữa bệnh, Phục hồi chức năng, Y dược cổ truyền, Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh 

cho người, Mỹ phẩm, Trang thiết bị y tế, An toàn vệ sinh thực phẩm, Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình và Bảo hiểm y tế. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và 

tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về 

chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế. 

  Sở Y tế có các quyết định phân công, phân cấp Lãnh đạo, cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc Sở Y tế theo chức năng nhiệm vụ, chịu trách nhiệm quản lý, 

thanh tra, kiểm tra, giám sát theo từng lĩnh vực.    

1. Đối với lĩnh vực An toàn thực phẩm: Sở Y tế giao cho Chi Cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm tỉnh tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, 

kỹ thuật, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật: 

 - Trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế 

hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch năm năm và quy chế phối hợp liên ngành trong 

lĩnh vực an toàn thực phẩm; ban hành kế hoạch hằng năm, chương trình, đề án, dự 

án về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; 
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- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự 

án đã được phê duyệt về vệ sinh an toàn thực phẩm; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế 

biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; triển khai 

công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh; 

- Phối hợp thực hiện các hoạt động phòng, chống ngộ độc thực phẩm; tham 

gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tham gia thanh 

tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trong việc 

bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ 

khác về an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp và quy định của pháp luật; 

- Thực hiện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm; xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh 

thăm dò chức năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, 

nhiệm vụ của Trung tâm và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học 

phòng xét nghiệm theo quy định của pháp luật; 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương hướng dẫn, giám sát việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung 

cấp thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng;  

- Quản lý việc cấp, đình chỉ và thu hồi các Giấy chứng nhận liên quan đến An 

toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế; Thực hiện 

việc Thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm; 

- Tổ chức công tác thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật về an toàn thực 

phẩm; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho tuyến dưới; tập huấn kiến 

thức an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; 

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý 

an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.  

2. Đối với lĩnh vực Y tế dự phòng, Môi trường y tế và Phòng, chống 

HIV/AIDS: Sở Y tế giao cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tham mưu thực 

hiện các hoạt động chuyên môn, Chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát và 

tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật: cụ thể: 

 - Bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, vệ sinh lao động, Sức khỏe người 

lao động - Bệnh nghề nghiệp; vệ sinh học đường; chất lượng nước sạch sử dụng cho 

mục đích sinh hoạt;  

- Phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh do ký sinh trùng, 

bệnh truyền qua côn trùng, bệnh truyền qua thực phẩm, bệnh lây truyền từ động vật 

sang người, bệnh mới nổi; theo dõi diễn biến, dự báo tình hình dịch, bệnh; đáp ứng 

tình trạng khẩn cấp về dịch, bệnh và các sự kiện y tế công cộng; quản lý, sử dụng 

vắc xin, sinh phẩm y tế, tiêm chủng;  
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- Phòng, chống bệnh không lây nhiễm (các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo 

đường, phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, tâm thần …); bệnh do rối loạn 

chuyển hóa; bệnh nghề nghiệp; bệnh, tật học đường; tác động của các yếu tố nguy 

cơ và tình trạng tiền bệnh; tầm soát, sàng lọc, quản lý các bệnh không lây nhiễm tại 

cộng đồng; 

- Phòng, chống rối loạn dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng; dinh dưỡng tiết chế, 

dinh dưỡng trong phòng chống các bệnh không lây nhiễm; cải thiện tình trạng dinh 

dưỡng bà mẹ, trẻ em, dinh dưỡng cộng đồng; phối hợp thực hiện các hoạt động 

nâng cao tầm vóc và thể trạng con người Việt Nam; 

- Phòng, chống các yếu tố môi trường, biến đổi khí hậu tác động tới sức khỏe 

cộng đồng;   

- Sức khỏe sinh sản; chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ; sức khỏe trẻ sơ sinh; 

sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, nam giới và người cao tuổi; dịch vụ kế 

hoạch hóa gia đình; phá thai an toàn theo phạm vi chuyên môn kỹ thuật được phê 

duyệt; phòng, chống nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản; phối hợp phòng, 

chống bệnh lây truyền qua đường tình dục; 

- Quản lý sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi; thực hiện các hoạt 

động quản lý sức khỏe hộ gia đình theo phân công, phân cấp; 

- Truyền thông nguy cơ, truyền thông thay đổi hành vi theo hướng có lợi cho 

sức khỏe, truyền thông vận động và nâng cao sức khỏe nhân dân; xây dựng tài liệu 

truyền thông; cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan trong tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 

công tác y tế;  

- Thực hiện các hoạt động: 

+ Kiểm dịch y tế; thu thập thông tin, giám sát, kiểm tra, xử lý y tế và cấp 

chứng nhận cho các đối tượng kiểm dịch y tế; sử dụng con dấu tiếng Anh về kiểm 

dịch y tế trong hoạt động kiểm dịch y tế biên giới theo phân công, phân cấp và theo 

quy định của pháp luật; 

+ Khám sàng lọc, phát hiện bệnh và điều trị dự phòng theo quy định; tư vấn 

dự phòng điều trị bệnh; dự phòng, điều trị vô sinh; điều trị nghiện theo quy định của 

pháp luật; sơ cứu, cấp cứu, chuyển tuyến và thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật chuyên 

môn; khám sức khỏe định kỳ, cấp giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của cấp 

có thẩm quyền và quy định của pháp luật; ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội 

để tổ chức thực hiện các dịch vụ y tế phù hợp với lĩnh vực chuyên môn theo quy 

định của pháp luật;  

+ Tiếp nhận, sử dụng, cung ứng, bảo quản, cấp phát và chỉ đạo, kiểm tra, 

giám sát việc sử dụng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, 

phương tiện phục vụ hoạt động chuyên môn; hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo phân công, phân cấp của Sở Y 

tế và theo quy định của pháp luật;  
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+ Tổ chức đào tạo, đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền 

quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc lĩnh vực phụ trách theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; cập nhật kiến 

thức y khoa liên tục cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; là cơ sở thực hành 

trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo quy định của pháp luật;- Thường trực về 

đáp ứng tình trạng khẩn cấp với dịch, bệnh, các sự kiện y tế công cộng, phòng, 

chống AIDS, tệ nạn ma túy mại dâm; triển khai thực hiện các dự án, chương trình 

trong nước và hợp tác quốc tế liên quan đến y tế theo phân công, phân cấp của Sở Y 

tế và quy định của pháp luật;  

+ Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa 

học, kỹ thuật, công nghệ thông tin về lĩnh vực chuyên môn; thực hiện công tác chỉ 

đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật thuộc lĩnh vực phụ trách theo phân 

công, phân cấp của Sở Y tế;  

+ Thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH  

A. Kiểm tra, xác minh công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực An toàn thực 

phẩm (Ghi nhận theo báo cáo và kiểm tra, xác minh tại Chi Cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm). 

1. Việc ban hành văn bản chỉ đạo và tham mưu cấp có thẩm quyền ban 

hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy định chuyên môn về An toàn 

thực phẩm. 

1.1. Văn bản tham mưu về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.  

- Tờ trình số 03/TTr-ATTP ngày 18/01/2021 của Chi Cục ATVSTP về việc 

phê duyệt Quyết định và Kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm trong dịp tết Nguyến đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021;  

- Tờ trình số 06/TTr-ATTP ngày 12/03/2021 của Chi Cục ATVSTP về việc 

phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2021; 

- Tờ trình số 15/TTr-ATTP ngày 13/8/2021 của Chi Cục ATVSTP về việc 

phê duyệt dự thảo Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu 

năm 2021; 

- Tờ trình số 16/TTr-ATTP ngày 31/8/2021 của Chi Cục ATVSTP về việc 

phê duyệt dự thảo văn bản tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết 

Trung thu năm 2021; 

- Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về 

việc Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định phân công, phối hợp 

trong quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh BRVT ban hành 

kèm theo Quyết định số 39/2017/QĐUBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh; 

- Văn bản số 4665/SYT-NV ngày 21/12/2021 của Sở Y về việc thực hiện các 

biện pháp kiểm soát đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh 

Covid 19; 

- Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 14/1/2021 của UBND tỉnh về việc Kiện 

toàn Ban chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 
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- Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/1/2021 của UBND tỉnh về việc Kiện 

toàn Tổ Công tác giúp việc Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Kế hoạch số 20/KH-BCĐLNATTP ngày 25/01/2021 của BCĐLNATTP 

tỉnh về việc triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021; 

- Kế hoạch số 59/KH-BCĐLNATTP ngày 24/3/2021 của BCĐLNATTP tỉnh 

về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021; 

- Văn bản số 1570/SYT-NV ngày 01/4/2021 của Sở Y tế về việc tăng cường 

công tác truyền thông hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021; 

- Kế hoạch số 59/KH-BCĐLNATTP ngày 24/3/2021 của BCĐLNATTP tỉnh 

về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021; 

- Văn bản 4705/SYT-TTra ngày 24/12/2020 của Sở Y tế về việc tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra về Y tế trong các dịp Lễ, Tết đầu xuân 2021; 

- Tờ trình số 213/TTr-SYT ngày 22/12/2020 của Sở Y tế  về việc phê duyệt 

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm và Tổ công tác 

giúp việc BCĐLNATTP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Quyết định 47/QĐ-SYT ngày 21/01/2021 của Sở Y tế về việc kiểm tra các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội 

Mùa Xuân năm 2021; 

- Kế hoạch 24/KH-SYT ngày 28/01/2021 của Sở Y tế về Công tác Y tế phục 

vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; 

- Báo cáo 104/BC-SYT ngày 17/3/2021 của Sở Y tế về việc Báo cáo kết quả 

công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước và sau Tết Tân Sửu; 

- Văn bản 1614/SYT-NV ngày 05/4/2021 của Sở Y tế về việc phối hợp tổ 

chức lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021; 

- Văn bản số 1557/SYT-TTra ngày 01/4/2020 của Sở Y tế về việc tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra về thực hiện Tháng hành động vì ATTP năm 2021; 

- Quyết định số 321/QĐ-SYT ngày 16/4/2021 của Sở Y tế, kiểm tra an toàn 

thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021; 

- Báo cáo 3546/SYT-NV ngày 16/7/2021 của Sở Y tế về việc báo cáo kết quả 

thực hiện các chuyên đề giám sát của Đoàn ĐBQH nhiệm kỳ khóa XIV (2016-

2021); 

- Báo cáo số 410/BC-SYT ngày 29/11/2021 của Sở Y tế về việc thực hiện Chỉ 

thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng 

cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; 

- Tờ trình số 07/TTr-ATTP ngày 30/3/2021 của Chi Cục ATVSTP về việc 

phê duyệt Kế hoạch Tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020, 

phương hướng năm 2021 và triển khai kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021;  

- Tờ trình số 11/TTr-ATTP ngày 15/4/2021 của Chi Cục ATVSTP về việc 

phê duyệt dự thảo kế hoạch Nhiệm vụ An toàn thực phẩm & Hoạt động phòng 

chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm năm 2021, giai đoạn 

2021-2023, giai đoạn 2021-2025; 

- Tờ trình số 14/TTr-ATTP ngày 25/5/2021 của Chi Cục ATVSTP về việc dự 

thảo Báo cáo Kết quả triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 
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- Tờ trình số 09/TTr-ATTP ngày 07/4/2021 của Chi Cục ATVSTP về việc 

phê duyệt Quyết định kiểm tra An toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn 

thực phẩm” năm 2021; 

- Tờ trình số 10/TTr-ATTP ngày 09/4/2021 của Chi Cục ATVSTP về việc 

phê duyệt báo cáo kết quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021; 

- Tờ trình số 23/TTr-ATTP ngày 07/12/2021 của Chi Cục ATVSTP về việc 

phê duyệt dự thảo Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán 

Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022; 

 - Tờ trình số 01/TTr-ATTP ngày 04/01/2022 của Chi Cục ATVSTP về việc 

phê duyệt Quyết định kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong dịp 

tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022; 

- Tờ trình số 02/TTr-ATTP ngày 07/01/2022 của Chi Cục ATVSTP về việc 

phê duyệt kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về ATTP năm 2022; 

- Tờ trình số 07/TTr-ATTP ngày 03/03/2022 của Chi Cục ATVSTP về việc 

kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Tờ trình số 08/TTr-ATTP ngày 23/03/2022 của Chi Cục ATVSTP về việc 

phê duyệt Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022; 

- Tờ trình số 15/TTr-ATTP ngày 13/7/2022 của Chi Cục ATVSTP về việc dự 

thảo kế hoạch Chương trình bảo đảm ATTP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Tờ trình số 16/TTr-ATTP ngày 27/7/2022 của Chi Cục ATVSTP về việc 

phê duyệt dự thảo Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu 

năm 2022; 

- Tờ trình số 18/TTr-ATTP ngày 11/8/2022 của Chi Cục ATVSTP về việc 

phê duyệt Quyết định kiểm tra ATTP trong dịp tết Trung thu năm 2022; 

- Kế hoạch số 109/KH-BCĐLNATTP ngày 02/8/2022 của BCĐLNATTP  

tỉnh bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2022; 

- Văn bản số 3478/SYT-KHTC ngày 05/8/2022 của Sở Y tế chuẩn bị kế 

hoạch đón tiếp, phụ vụ Đoàn giám sát của Quốc hội; 

- Văn bản số 3568/SYT-NV ngày 11/8/2022 của Sở Y tế tăng cường bảo đảm 

an toàn vệ sinh thực phẩm tết Trung thu năm 2022; 

- Quyết định số 665/QĐ-BCĐLNATTP ngày 19/8/2022 của BCĐLNATTP 

tỉnh về việc kiểm tra ATTP trong dịp tết Trung thu năm 2022; 

- Văn bản số 3743/SYT-NV ngày 24/8/2022 của Sở Y tế về việc hỗ trợ y tế 

tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc 

Campuchia; 

- Văn bản số 3805/SYT-TTra ngày 26/8/2022 của Sở Y tế về việc tăng cường 

công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp tết Trung thu 

năm 2022; 

- Văn bản số 838/PC-SYT ngày 06/9/2022 của Sở Y tế về việc tiếp tục tăng 

cường bảo đảm ATTP tết Trung thu năm 2022. 
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1.2. Văn bản điều hành chỉ đạo về ATTP và bảo đảm ATTP trong tình 

hình mới cho các đơn vị trực thuộc. 

- Kế hoạch số 82/KH-ATTP ngày 21/12/2020 của Chi Cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp tết 

Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021; 

- Văn bản số 182/ATTP-CTTTr ngày 15/12/2020 của Chi Cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP 

trong dịp tết Dương lịch 2021, tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021; 

- Kế hoạch số 08/KH-ATTP ngày 26/01/2021 của Chi Cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về chương trình nâng cao năng lực quản lý chất 

lượng an toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021; 

- Kế hoạch số 34a/KH-ATTP ngày 14/4/2021 của Chi Cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm” năm 2021;  

- Kế hoạch số 35/KH-ATTP ngày 15/4/2021 của Chi Cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về hoạt động Truyền thông của Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm năm 2021; 

- Kế hoạch số 32/KH-ATTP ngày 05/4/2021 của Chi Cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm giai 

đoạn 2021-2025; 

- Văn bản số 92/ATTP-CTTTr ngày 18/5/2021 của Chi Cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tăng cường bảo đảm ATTP phục vụ các 

đối tượng cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19; 

- Văn bản số 84/ATTP-NV ngày 25/4/2021 của Chi Cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đảm bảo ATTP tại các khu du lịch, cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh; 

- Văn bản số 187/ATTP-NV ngày 11/10/2021 của Chi Cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các 

loại thực phẩm cung cấp, hỗ trợ trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19; 

- Báo cáo số 57/BC-TCT ngày 05/10/2021 của tổ công tác giúp việc Ban Chỉ 

đạo Liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về kết quả triển khai 

bảo đảm an toàn thực phẩm trong dip Tết trung thu năm 2021; 

- Văn bản số 227/ATTP-NV ngày 10/12/2021 của Chi Cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tăng cường đảm bảo ATTP trong phòng, 

chống dịch Covid-19; 

- Kế hoạch số 80/KH-ATTP ngày 13/12/2021 của Chi Cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm 

phục vụ Lễ kỷ niêm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Văn bản số 235/ATTP-NV ngày 27/12/2021 của Chi Cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  về việc tăng cường bảo đảm ATTP trong dịp tết 

Dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022. 

- Kế hoạch số 04/KH-ATTP ngày 14/01/2022 của Chi Cục ATVSTP về kiểm 

tra, giám sát ATTP phục vụ công tác tiếp đoàn công tác thăm và chúc Tết tại tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu; 
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- Kế hoạch số 05/KH-ATTP ngày 17/01/2022 của Chi Cục ATVSTP về triển 

khai thực hiện công tác phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 

tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý; 

- Kế hoạch số 06/KH-ATTP ngày 17/01/2022 của Chi Cục ATVSTP về kiểm 

tra an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 

năm 2022; 

- Kế hoạch số 08/KH-ATTP ngày 20/01/2022 của Chi Cục An toàn vệ siwnh 

thực phẩm về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm về an toàn 

thực phẩm năm 2022; 

- Văn bản số 15/ATTP-CTTTr ngày 09/02/2022 của Chi Cục ATVSTP về 

việc tăng cường bảo đảm ATTP sau tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 

năm 2022; 

-  Kế hoạch số 26/KH-ATTP ngày 23/3/2022 của Chi Cục ATVSTP về kiểm 

tra, giám sát an toàn thực phẩm phục vụ công tác tổ chức Giải vô địch Quốc gia 

Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 63 năm 2022; 

- Kế hoạch số 28/KH-ATTP ngày 29/3/2022 của Chi Cục ATVSTP về Công 

tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022; 

- Kế hoạch số 30/KH-ATTP ngày 07/4/2022 của Chi Cục ATVSTP về triển khai 

"Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022; 

- Văn bản số 41/ATTP-NV ngày 12/4/2022 của Chi Cục ATVSTP về việc tuyên 

truyền đảm bảo ATTP trong dịp Tháng hành động năm 2022; 

- Kế hoạch số 32/KH-ATTP ngày 15/4/2022 của Chi Cục ATVSTP về kiểm tra, 

giám sát an toàn thực phẩm trong dịp Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022; 

- Kế hoạch số 47/KH-ATTP ngày 27/6/2022 của Chi Cục ATVSTP về kiểm tra, 

giám sát an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. 

- Văn bản số 76/ATTP-Ttra ngày 03/6/2022 của Chi Cục ATVSTP về việc kiểm 

tra, giám sát việc lưu hành sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chứa chất cấm; 

- Kế hoạch số 48/KH-ATTP ngày 27/6/2022 của Chi Cục ATVSTP về kiểm tra 

cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022; 

- Văn bản số 87/ATTP-CTTTr ngày 21/6/2022 của Chi Cục ATVSTP về việc cử 

thành viên tham gia Tổ Công tác giúp việc BCĐLNATTP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Văn bản số 97/ATTP-Ttra ngày 20/7/2022 của Chi Cục ATVSTP về việc 

tăng cường bảo đảm ATTP thực hiện theo Chỉ thị số 17/CT-TTg; 

- Dự thảo kế hoạch số 49/KH-ATTP ngày 27/7/2022 của Chi Cục ATVSTP, 

kế hoạch giai đoạn 2023-2025 công tác bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực 

phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; 

- Văn bản số 97/ATTP-CTTTr ngày 20/7/2022 của Chi Cục ATVSTP về việc 

tăng cường bảo đảm ATTP thực hiện theo Chỉ thị số 17/CT-TTg; 

- Văn bản số 101/ATTP-CTTTr ngày 01/8/2022 của Chi Cục ATVSTP về 

việc tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm về ATTP ; 

- Kế hoạch số 52/KH-ATTP ngày 08/8/2022 của Chi Cục ATVSTP về bảo 

đảm ATTP trong dịp tết Trung thu năm 2022; 

- Văn bản số 115/ATTP-CTTTr ngày 15/8/2022 của Chi Cục ATVSTP về 

việc tăng cường bảo đảm ATTP trong dịp tết Trung thu năm 2022; 
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- Văn bản số 120/ATTP-CTTTr ngày 22/8/2022 của Chi Cục ATVSTP về 

việc tăng cường bảo đảm ATTP trong dịp lễ Quốc khánh 2/9; 

- Kế hoạch số 54/KH-ATTP ngày 26/8/2022 của Chi Cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm về kiểm tra, giám sát ATTP phục vụ Giải Việt dã Báo Bà Rịa – Vũng 

Tàu lần thứ 23 năm 2022; 

- Văn bản số 140/ATTP-NV ngày 21/9/2022 của Chi Cục ATVSTP về việc 

tập huấn kiến thức ATVSTP cho chủ và quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế 

biến thực phẩm; 

- Văn bản số 141/ATTP-CTTTr ngày 20/9/2022 của Chi Cục ATVSTP về 

việc tăng cường bảo đảm ATTP đối với bếp ăn, căn tin các trường học; 

- Văn bản số 152/ATTP-CTTTr ngày 05/10/2022 của Chi Cục ATVSTP về 

việc tăng cường công tác hậu kiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

2. Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về ATTP. 

2.1. Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về ATTP năm 2021. 

- Số cuộc truyền thông trực tiếp: Tập huấn ATTP cho các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống: 06 lớp/421 người tham dự. 

- Số cuộc truyền thông gián tiếp qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo 

đài, băng rôn, khẩu hiệu): Viết 439 bài về an toàn thực phẩm trên toàn tỉnh; số bài 

phát trên loa truyền thanh: 878 bài; tờ rơi, áp phích: 1.070 cái; Băng rôn: 506 cái; 

Nói chuyện chuyên đề về ATTP: 17 lớp; Xe loa tuyên truyền: 73. 

2.2. Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về ATTP năm 2022. 

- Số cuộc truyền thông trực tiếp: Tập huấn kiến thức ATTP cho cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng khách sạn, BATT: 17 lớp/1.211 người; Nói 

chuyện: 30 buổi/ 269 người tham dự. 

- Số cuộc truyền thông gián tiếp qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo 

đài, băng rôn, khẩu hiệu): Viết 117 bài về an toàn thực phẩm trên toàn tỉnh; số bài 

phát trên loa truyền thanh: 335 bài; tờ rơi, áp phích: 742 cái; băng rôn: 398 cái; nói 

chuyện chuyên đề về ATTP: 30 lớp; xe loa tuyên truyền: 102; truyền hình: 01 buổi 

(Tọa đàm đảm bảo ATTP cho mùa hè). 

- Hội nghị: 01 (hội nghị giao ban công tác ATTP 9 tháng đầu năm và phương 

hướng 3 tháng cuối năm). 

3. Công tác phối hợp liên ngành trong quản lý ATTP; việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về 

ATTP của tỉnh.  

Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-BCĐ, 

ngày 23/4/2019 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn 

thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong đó xác định nhiệm vụ của từng cơ quan 

phối hợp; tổ chức điều phối các họat động đảm bảo ATTP theo kế hoạch của Ban 

Chỉ đạo liên ngành, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế và các cơ quan thẩm 

quyền về tình hình thực hiện kế hoạch đảm bảo ATTP trong tỉnh. Chủ trì tổ chức 

hoạt động của đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP, thực hiện kiểm tra, thanh tra công 

tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh. 

Thường xuyên phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền vận động về ATTP vào các dịp 
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lễ, Tết, tháng hành động vì ATTP, tết Trung thu...Trong quá trình thực hiện luôn 

phối hợp với MTTQ, các Hội, đoàn thể  để việc thực hiện các tiêu chí về ATTP gắn 

với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 

hoạt động “Tháng hành động vì ATTP” đạt được hiệu quả cao và triệt để, đảm bảo 

quyền lợi cho người tiêu dùng. 

4. Việc cấp các Giấy liên quan đến quản lý ATTP từ ngày 01/01/2021 đến 
ngày 30/9/2022. 

4.1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. 
Tổng số hồ sơ đủ điều kiện về an toàn thực phẩm đã được Chi Cục cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP là 1.130 cơ sở; Tổng số hồ sơ chưa được 

cấp: 00.  

Quản lý việc tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cho 

các đối tượng kinh doanh dịch vụ ăn uống; các cơ sở sản xuất nước đá, nước uống 

đóng chai;    

 Đoàn tiến hành lấy ngẫu nhiên 10 bộ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện về an toàn thực phẩm (Năm 2021 lấy 05 hồ sơ có số thứ tự 15; 

30;45;60;75; Năm 2022 lấy 05 hồ sơ có số thứ tự 16;32;48;64;80) để xem xét, đánh 

giá việc thực thi quản lý an toàn thực phẩm. Sau khi xem xét đoàn ghi nhận như 

sau: 

- Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã xây dựng quy trình ISO cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, 

kinh doanh ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh cấp (Năm 2021 là 20 ngày 

làm việc; Năm 2022 là 10 ngày làm việc). 

- 10 bộ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm 

đã được bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp tỉnh tiếp nhận, sau đó chuyển về bộ 

phận chuyên môn của Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

để thẩm định hồ sơ và tiến hành lên lịch thẩm định thực tế tại cơ sở. Sau khi kiểm 

tra hồ sơ thực tế đoàn ghi nhận bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp tỉnh đã thực 

hiện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về việc cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý. 

4.2. Việc cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm: Tổng số hồ 

sơ xin cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm: 00. 

4.3. Việc cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo về ATTP: Tổng số hồ sơ 

xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo về ATTP: 00. 

4.4. Việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm. 

- Tổng số hồ sơ tự công bố sản phẩm là 423 hồ sơ;  

- Tổng số hồ sơ tự công bố sản phẩm của cơ sở được đăng tải trên trang thông 

tin điện tử của cơ quan tiếp nhận 423 hồ sơ;  

- Tổng số hồ sơ tự công bố sản phẩm của cơ sở chưa được đăng tải: 00. 

Đoàn tiến hành lấy ngẫu nhiên 10 bộ hồ sơ tự công bố về an toàn thực phẩm 

(Năm 2021 lấy 05 hồ sơ có số thứ tự 17;34;51;68;85. Năm 2022 lấy 05 hồ sơ có số 

thứ tự 20;40;60;80;100) để xem xét, đánh giá việc thực thi quản lý an toàn thực 

phẩm. Sau khi xem xét đoàn ghi nhận như sau: 
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- Hồ sơ chưa có sự thống nhất tên sản phẩm giữa hồ sơ tự công bố sản phẩm, 

nhãn sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm sản phẩm. 

- Trên nhãn sản phẩm không thể hiện thành phần cấu tạo của sản phẩm 

5. Việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm 

về ATTP. 

5.1. Tổng số cuộc thanh tra đã triển khai. 

- Năm 2021 Chi Cục ATVSTP không tiến hành đoàn thanh tra (do dịch bệnh 

Covid 19). 

- Năm 2022 Chi Cục ATVSTP triển khai 01 đoàn thanh tra loại hình bếp ăn 

tập thể gồm 09 cơ sở, các cơ sở được Thanh tra chấp hành tốt các quy định của pháp 

luật về ATTP như có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; trang thiết bị, 

dụng cụ và quy trình sơ chế, chế biến thực phẩm đáp ứng việc bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong việc cung cấp suất ăn; người trực tiếp tham gia trong quá trình sơ chế, 

chế biến thực phẩm nắm rõ các nguyên tắc cơ bản trong thực hành và thực hiện đầy 

đủ việc mang bảo hộ lao động, giữ vệ sinh an toàn cho thực phẩm.  

Việc lấy mẫu và kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm trong quá trình thanh 

tra: Đoàn thanh tra không lấy mẫu. 

- Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra 09 bộ hồ sơ thanh tra trên và ghi nhận như sau: 

TT Tên cơ sở Loại hình 

1 Công ty TNHH Kiều An Bếp ăn tập thể 

2 Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp An Bình Bếp ăn tập thể 

3 
Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp - Thực phẩm 

Phú Mỹ 
Bếp ăn tập thể 

4 
Công ty TNHH May mặc Kingstyle (Công ty CP 

Khang Kiên Phát) 
Bếp ăn tập thể 

5 
Công ty TNHH Đầu tư thương mại suất ăn công 

nghiệp Nhật Nam 
Bếp ăn tập thể 

6 Công ty CP Hải Việt Bếp ăn tập thể 

7 Công ty TNHH SACN Tiến Sang Bếp ăn tập thể 

8 Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Thành Đạt Bếp ăn tập thể 

9 
Công ty TNHH Minh Thư - Cửa hàng Cung cấp 

Suất ăn công nghiệp số 1 
Bếp ăn tập thể 

 

+ Hồ sơ Thanh tra của 09 bộ hồ sơ trên có đầy đủ các mục hồ sơ theo quy trình 

thủ tục và đúng quy định của pháp luật. 

+ Biên bản thanh tra tại cơ sở ở mục lấy mẫu để kiểm nghiệm đoàn không có 

nhận xét hoặc có ý kiến gì mà hiện trạng dùng bút gạch chéo phần lấy mẫu và 

không ghi rõ lý do tại sao không lấy mẫu. 
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+ Vi phạm về an toàn thực phẩm: Không có cơ sở nào vi phạm về an toàn thực 

phẩm. 

- Tổng số cơ sở vi phạm phải chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra: Không có. 

5.2. Tổng số cuộc kiểm tra, giám sát đã triển khai. 

* Năm 2021 có tổng số cơ sở đã được kiểm tra, giám sát: Toàn tỉnh đã 

kiểm tra 4.551 cơ sở, số cơ sở đạt là 4.113 (tỷ lệ cơ sở đạt/cơ sở kiểm tra 90,4%). 

- Nội dung vi phạm chủ yếu: Vi phạm về thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu 

mẫu thức ăn, không trang bị bao tay, khẩu trang đầy đủ. 

- Tổng số mẫu test nhanh: 4.102. Số mẫu không đạt: 09. Tỷ lệ % không đạt: 

0,22%. 

- Gửi labo: 14 mẫu (13 mẫu nước uống đóng chai, 01 mẫu nước đá). Kết quả: 

12 mẫu đạt. Có 02 mẫu nước uống đóng chai không đạt, tỷ lệ % không đạt 14,3%. 

- Tổng cơ sở vi phạm bị xử lý: 27 cơ sở 

Trong đó: Số cơ sở bị phạt tiền: 27 cơ sở; Tổng số tiền nộp phạt là 

326.136.000 đồng. Xử phạt bổ sung: 03 cơ sở (đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh 

doanh).  

Cụ thể như sau: 

+ Cấp tỉnh: kiểm tra 138/619 cơ sở quản lý (22%), số cơ sở đạt là 125/138 

(91%), số cơ sở vi phạm bị xử lý 13, số tiền phạt: 257.386.000 đồng.  

+ Cấp huyện: kiểm tra 1.085/3.075 cơ sở quản lý (35%), số cơ sở đạt là 

987/1.085 (91%), số cơ sở  bị xử lý 13, số tiền phạt 68.000.000 đồng. 

+ Cấp xã: kiểm tra 3.328/5.125 cơ sở quản lý (64,9%), số cơ sở đạt 

3.017/3.328 (91%), số cơ sở bị xử lý 01, số tiền phạt 750.000 đồng.  

- Tổng số cơ sở vi phạm phải chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra: Không có. 

Đoàn Thanh tra tiến hành lấy ngẫu nhiên 10 bộ hồ sơ để đoàn đánh giá và ghi 

nhận như sau: 

 

TT 

Tên cơ sở kinh doanh 

(Hồ sơ năm 2021) 
Loại hình 

1 Công ty cổ phần Du lịch Sinh Thái Long Hải Resort 

2 Công ty TNHH Vạn Cơ Quán ăn 

3 
Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ xây dựng 

Lộc An 
Nhà hàng 

4 Trung tâm Bỏa trợ xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tầu Bếp ăn tập thể 

5 
Công ty TNHH Suất ăn Công nghiệp – Thực phẩm 

Phú Mỹ 
Bếp ăn tập thể 

6 Công ty TNHH thương mại thực phẩm Phú Thành Bếp ăn tập thể 

7 Hộ Kinh doanh Lê Văn Lâm Dịch vụ ăn uống 



13 

 

8 
Chi nhánh Tổng Công ty khí Việt Nam-Công ty 

đường ống khí Nam Côn Sơn 
Bếp ăn tập thể 

9 
Công ty TNHH một thành viên suất ăn Công nghiệp 

Tâm Phước Thành 
Bếp ăn tập thể 

10 Công ty TNHH Suất ăn Công nghiệp Tiến Sang Bếp ăn tập thể 

- Hồ sơ kiểm tra của 10 bộ hồ sơ trên có đầy đủ các mục hồ sơ theo quy trình 

thủ tục và đúng quy định của pháp luật. 

- Biên bản kiểm tra tại cơ sở ở mục lấy mẫu để kiểm nghiệm đoàn không có 

nhận xét hoặc có ý kiến gì mà hiện trạng dùng bút gạch chéo phần lấy mẫu và 

không ghi rõ lý do tại sao không lấy mẫu. 

- Với hồ sơ của Công ty TNHH Suất ăn Công nghiệp Tiến Sang: Phần kiểm tra 

giấy khám sức khỏe định kỳ chỉ ghi số lượng giấy khám sức khỏe, mà không đánh 

giá giấy khám sức khỏe còn hiệu lực hay không và không có minh chứng đính kèm. 

* Năm 2022 có tổng số cơ sở đã được kiểm tra, giám sát: Toàn tỉnh trong 

09 tháng đầu năm đã kiểm tra 5.720 cơ sở, số cơ sở đạt là 5.252 (tỷ lệ cơ sở đạt/cơ 

sở kiểm tra 92%). 

- Nội dung vi phạm: Vi phạm về thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức 

ăn, vệ sinh cơ sở (cống rãnh, rác thải). 

Tổng số mẫu test nhanh: 3.570. Số mẫu không đạt: 03. Tỷ lệ % không đạt: 

0,1%. 

Gửi labo: 25 mẫu (21 mẫu nước uống đóng chai, 04 mẫu bánh trung thu). Kết 

quả: 23 mẫu đạt. Có 02 mẫu nước uống đóng chai không đạt, tỷ lệ % không đạt 8%. 

- Tổng số cơ sở vi phạm bị xử lý: 42 cơ sở 

Trong đó: Số cơ sở bị phạt tiền 42 cơ sở; Tổng số tiền nộp phạt là 

213.095.000 đồng. Xử phạt bổ sung: 03 cơ sở (đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh 

doanh; tước giấy phép).  

Cụ thể như sau: 

+ Cấp tỉnh: kiểm tra 184/661 cơ sở quản lý (28%), số cơ sở đạt là 174/184 

(95%), số cơ sở vi phạm bị xử lý 10, số tiền phạt 109.095.000 đồng. 

+ Cấp huyện: kiểm tra 1.470/3.150 cơ sở quản lý (47%), số cơ sở đạt là 

1.306/1.470 (89%), số cơ sở  bị xử lý 32, số tiền phạt 104.000.000 đồng. 

+ Cấp xã: kiểm tra 4.066/5.133 cơ sở quản lý (79%), số cơ sở đạt 3.769/4.066 

(93%). 

- Tổng số cơ sở vi phạm phải chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra: Không có. 

Đoàn thanh tra tiến hành lấy ngẫu nhiên 10 bộ hồ sơ để đoàn đánh giá và ghi 

nhận như sau: 

TT 
Tên cơ sở kinh doanh 

(Hồ sơ năm 2022) 
Loại hình 

1 Hộ kinh doanh Nguyễn Trọng Vinh SX NUĐC 
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2 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Duyên Kinh doanh TPCN 

3 Công ty TNHH Du lịch Udec DVAU 

4  Công ty TNHH Chang Chun Vina Bếp ăn tập thể 

5 Hộ kinh doanh Văn Vĩnh Hương CSSX 

6 Công ty TNHH Suất ăn Công nghiệp Vi Toàn Dịch vụ ăn uống 

7 
Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Dầu Khí 

VIETSOVPETRO 
Dịch vụ ăn uống 

8 Doanh nghiệp tư nhân Du lịch Kiều Anh Dịch vụ ăn uống 

9 Công ty TNHH Hóa Chất HYASUNG VINA Bếp ăn tập thể 

10 Công ty TNHH An Kim Thiện  Dịch vụ ăn uống 

- Hồ sơ kiểm tra của 10 bộ hồ sơ trên có đầy đủ các mục hồ sơ theo quy trình 

thủ tục và đúng quy định của pháp luật. 

- Biên bản kiểm tra tại cơ sở ở mục lấy mẫu để kiểm nghiệm đoàn không có 

nhận xét hoặc có ý kiến gì mà hiện trạng dùng bút gạch chéo phần lấy mẫu và 

không ghi rõ lý do tại sao không lấy mẫu. 

 Biên bản kiểm tra tại Công ty TNHH Chang Chun Vina phần điều kiện an 

toàn thực phẩm có mục đạt, không đạt (không tích đạt hoặc không đạt mà ghi vào 

phần ghi chú là phù hợp). 

+ Biên bản kiểm tra tại Hộ kinh doanh Văn Vĩnh Hương có một số nội dung 

chưa ghi rõ và đầy đủ: 

- Phần đánh giá nội dung ghi nhãn sản phẩm: Không có nội dung đánh giá; 

- Phần đánh giá việc chấp hành các quy định của cơ sở: Không có nội dung 

đánh giá. 

- Phần quảng cáo sản phẩm: Không đánh giá mà chỉ gạch chéo. 

 - Biên bản kiểm tra tại hộ kinh doanh Nguyễn Trọng Vinh 

+ Có lấy mẫu nước uống đóng bình nhãn hiệu SAVIE loại 20 lít/bình sản xuất 

ngày 30/5/2022 số lượng sản xuất 120 bình, đã tiêu thụ hết. 

+ Mẫu kiểm nghiệm có chỉ tiêu Pseudomonas  là (Pseudomonas 

7.0x10
2
CFU/250ml) vượt quá mức quy định, đoàn đã xử phạt hộ kinh doanh số tiền 

là: 17.500.000 VNĐ; Mười bẩy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn. 

6. Công tác kiểm nghiệm ATTP. 

* Năm 2021 có tổng số mẫu test nhanh: 4.102. Số mẫu không đạt: 09. Tỷ lệ 

% không đạt: 0,22%. 

+ Gửi mẫu xét nghiệm tại Labo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu và Công ty TNHH Khoa học TSL (TP. Hồ Chí Minh). Gửi labo: 14 

mẫu (13 mẫu nước uống đóng chai, 01 mẫu nước đá). Kết quả: 12 mẫu đạt. Có 02 

mẫu nước uống đóng chai không đạt, tỷ lệ % không đạt 14,3%. 

* Năm 2022 có tổng số mẫu test nhanh: 3.570. Số mẫu không đạt: 03. Tỷ lệ 

% không đạt: 0,1%. 

+ Gửi mẫu xét nghiệm tại Labo của Công ty TNHH Khoa học TSL (TP. Hồ 

Chí Minh). Gửi labo: 25 mẫu (21 mẫu nước uống đóng chai, 04 mẫu bánh trung 
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thu). Kết quả: 23 mẫu đạt. Có 02 mẫu nước uống đóng chai không đạt, tỷ lệ % 

không đạt 8%. 

7. Việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh 

vực ATTP: Theo báo cáo của Chi Cục ATVSTP từ ngày 1/1/2021 đến 30/9/2022 

Chi Cục không có đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực an 

toàn thực phẩm.  

Đến thời điểm Đoàn kiểm tra, xác minh tại Chi Cục ATVSTP ghi nhận không 

có đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực 

an toàn thực phẩm.  

 8. Công tác quản lý ngộ độc thực phẩm. 

- Năm 2021 có 01 vụ ngộ độc thực phẩm với 07 người mắc do độc tố tự nhiên 

có trong nội tạng cá (cá Chình Bông biển), không có ca tử vong. 

- Năm 2022 có 02 vụ ngộ độc thực phẩm với 06 người mắc, không có người 

tử vong. Nguyên nhân do con so (02 người) và Nấm có độc tố (04 người). 

- Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngộ độc thực phẩm: 

Các vụ ngộ độc thực phẩm trong năm 2021, 2022 chủ yếu xảy ra ở bữa ăn gia 

đình, nguyên nhân gây ngộ độc là do thực phẩm mang độc tố tự nhiên. 

Nguyên nhân dịch bệnh Covid-19 xảy ra vào năm 2021, dịch sốt xuất huyết 

xảy ra vào năm 2022, các phương tiện truyền thông chủ yếu tuyên truyền về các 

phương pháp phòng, chống dịch bệnh nên việc truyền thông nguy cơ về an toàn 

thực phẩm do độc tố tự nhiên chưa được thực hiện thường xuyên.  

Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, ngành Y tế đã tổ chức cấp cứu, điều trị kịp 

thời cho người bị ngộ độc thực phẩm và điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, xác định 

nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm đồng thời truy xuất nguồn gốc thực phẩm gây 

ngộ độc, xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức/cá nhân kinh doanh, chế biến thực 

phẩm gây ngộ độc thực phẩm. 

 B. Kiểm tra, xác minh công tác quản lý Nhà nước về Y tế dự phòng, Môi 

trường Y tế và Phòng, chống HIV/AIDS tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(Ghi nhận theo báo cáo và kiểm tra, xác minh tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật).  

1. Việc ban hành văn bản chỉ đạo và tham mưu cấp có thẩm quyền ban 

hành văn bản chỉ đạo   

 - Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh Ban 

hành Quyết định số 3070/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 phê duyệt kế hoạch 

hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021 

- 2030, tầm nhìn đến 2050. Theo đó, nội dung “Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên” 

nhằm Quản lý hiệu quả tài nguyên nước, giám sát bảo vệ tài nguyên nước, nâng cao 

khả năng trữ nước và hiệu quả sử dụng nước trong điều kiện biến đổi khí hậu, ưu 

tiên cho các vùng có nguy cơ hạn hán, thiếu nước, chịu tác động bất lợi của xâm 

nhập mặn; Tăng cường hoạt động quan trắc chất lượng cũng như trữ lượng tài 

nguyên nước trên địa bàn, đặc biệt là quan trắc độ mặn liên tục tại các khu vực cửa 

sông. Kiểm soát các nguồn xả thải của các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp… nhằm 

hạn chế tối đa ô nhiễm có thể xảy ra với môi trường đất, nước tại địa phương. Nâng 

cao nhận thức khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước trong sinh 
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hoạt và sản xuất, bảo đảm nguồn nước sử dụng trong mùa khô. Áp dụng các mô 

hình tích trữ nước mưa tại hộ gia đình… 

- Đã xây dựng và trình UBND tỉnh BR-VT xin ý kiến của thường trực UBND 

tỉnh về dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng 

cho mục đích sinh hoạt. 

- Có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai công tác 

kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt: số 

3761/KSBT-SKMT ngày 25/10/2021 về việc triển khai các hoạt động đảm bảo 

nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch trong mùa mưa lũ; số 

1612/KSBT-SKMT ngày 21/5/2021 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 

41/2018/TT-BYT đối với Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam – Vũng 

Tàu; số 2701/KSBT-SKMT ngày 13/8/2021 về việc thực hiện Thông tư số 

41/2018/TT BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và Quy định kiểm tra, 

giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; số 1022/KSBT-

SKMT ngày 08/04/2022 về việc triển khai các hoạt động đảm bảo nước sạch, vệ 

sinh môi trường trong mùa mưa lũ; số 1197/KSBT-SKMT ngày 11/05/2022 về 

việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch & vệ sinh môi trường năm 2022). 

- Có các văn bản chỉ đạo về y tế trường học, phòng, chống dịch trong trường 

học : số 2679/SYT-NVY ngày 07/11/2014 về phân cấp hoạt động thanh, kiểm tra 

công tác y tế trường học;  số 713/SYT-NV ngày 04/2/2022 về Đảm bảo an toàn về 

phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục khi tổ chức hoạt động dạy, 

học trực tiếp; số 908/SYT-NV ngày 16/2/2022 về tiếp tục đảm bảo công tác phòng 

chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp. 

- Có văn bản về quản lý chất thải:số 3682/SYT-KHTC ngày 24/7/2021 của 

Sở Y tế về việc tăng cường quản lý chất thải; số 2501/KSBT-SKMT ngày 

29/7/2021 về việc hướng dẫn quản lý chất thải. 

 - Kế hoạch số 311/KH-KSBT ngày 16/12/2021 của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh về tập huấn chương trình vệ sinh môi trường năm 2021; Kế hoạch số 

81/KH-KSBT ngày 06/4/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về tập huấn 

chương trình vệ sinh môi trường năm 2022. 

 - Trong công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải y tế, toàn ngành đã 

đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, phát sóng thông điệp “Hướng dẫn phân loại 

chất thải y tế cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân” trên sóng truyền hình Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế và các 

cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai các biện 

pháp tiết kiệm năng lượng, giảm phát sinh chất thải để hạn chế ô nhiễm môi trường; 

đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng các loại chất thải không nguy hại; thực hiện nghiêm 

túc hoạt động xử lý chất thải y tế nguy hại (lây nhiễm và không lây nhiễm). Tăng 

cường quản lý, giám sát việc sử dụng các thiết bị có bức xạ, thuốc và hóa chất có 

gốc phóng xạ dùng trong y tế. 

 Trong thời kỳ thanh tra, Sở Y tế đã tích cực tổ chức triển khai các văn bản 

quy phạm pháp luật của Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh, công tác 

tiêm chủng và bảo đảm an toàn sinh học như: Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Nghị định số 
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103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh 

học tại phòng xét nghiệm;  

Tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế: Thông tư số 

37/2017/TT-BYT ngày 25/9/2017 của Bộ Y tế quy định về thực hành bảo đảm và 

an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm; Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 

17/10/2017 của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối 

tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc; Thông tư số 41/2016/TT-BYT 

ngày 14/11/2016 của Bộ Y tế ban hành danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm 

theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm; Thông 

tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chế độ thông tin 

báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm..., trên cơ sở các văn bản quy 

phạm pháp luật, các văn bản chuyên môn về lĩnh vực y tế dự phòng, Sở Y tế đã 

tham mưu hoặc ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản theo lĩnh vực phụ trách. 

 Xây dựng kế hoạch, chủ trì và phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ 

chức các đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác y tế dự phòng: Kế hoạch số 245/KH-

SYT ngày 11/12/2021 của Sở Y tế về công tác thanh tra Y tế năm 2021; Kế hoạch 

số 91/KH-SYT ngày 26/4/2022 của Sở Y tế về kiểm tra việc thực hiện các quy định 

pháp luật về hoạt động tiêm chủng năm 2022... 

 - Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch số 78-KH-TƯ ngày 

9/9/2021 về việc thực hiện chỉ thị số 07-CT/TW ngày 6/7/2021 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới 

chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030; 

- Kế hoạch thực hiện “Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào 

năm 2030” và Kế hoạch đảm bảo tài chính cho chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 

2030.  

- Văn bản bản chỉ đạo triển khai Dự án phòng, chống HIV/AIDS do Quỹ toàn 

cầu tài trợ, giai đoạn 2021-2023. 

 - Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch công tác y tế dân số, chăm sóc SKSS 

năm hằng năm. 

- Kế hoạch phối hợp giữa công tác Phòng, chống HIV/AIDS và Phòng, chống 

bệnh Lao, giai đoạn 2021-2025. 

- Kế hoạch Kiểm tra các cơ sở điều trị Methadone và các cơ sở quản lý, sử 

dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc tiền chất. 

- Các văn bản hướng dẫn, đôn đốc và báo cáo tiến độ, kết quả triển khai các 

hoạt động theo kế hoạch. 

 - Kế hoạch triển khai “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 

và Kế hoạch phối hợp triển khai “Tháng hành động phòng chống ma túy và ngày 

toàn dân phòng, chống ma túy”; 

- Kế hoạch truyền thông, tập huấn, triển khai và kiểm tra giám sát dịch vụ dự 

phòng, chăm sóc điều trị HIV, theo dõi, giám sát tình hình dịch HIV; 

- Các văn bản, hướng dẫn mới của Trung ương về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ 

thuật về Phòng, chống HIV/AIDS luôn được cập nhật thường xuyên, triển khai kịp 

thời và toàn diện đến tận trạm y tế xã/phường/thị trấn. 
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2. Công tác tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ, kỹ thuật và thông tin giáo dục, truyền thông 

2.1. Đào tạo, tập huấn 

 - Phổ biến Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về 

quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng 

và y tế thông qua các hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật.  

- Tổ chức 4 lớp tập huấn cho cán bộ chuyên trách ngành y tế và giáo dục 

tuyến huyện, xã, cán bộ y tế trường học và đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm, số lượng 

800 học viên; 

-  Tổ chức các lớp tập huấn chương trình vệ sinh môi trường, quản lý chất 

thải y tế theo kế hoạch số 7286/SYT-KHTC của Sở Y tế (Báo cáo tổng hợp số 

429/BC-KSBT ngày 31/12/2021; số 271/BC-KSBT ngày 5/9/2022).  

 - Công tác đào tạo tập huấn khai báo bệnh truyền nhiễm:  

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, công tác đào tạo tập 

huấn cho cán bộ y tế trên địa bàn về báo cáo phần mềm bệnh truyền nhiễm chủ yếu 

thực hiện bằng hình thức trực tuyến, đối với một số khó khăn, vướng mắc được cán 

bộ CDC hướng dẫn các đơn vị liên hệ trực tiếp qua điện thoại của đơn vị hoặc qua 

hòm thư điện tử để được hướng dẫn thực hiện việc báo cáo. 

- Năm 2022, CDC Bà Rịa – Vũng Tàu đã tập huấn cho 390 cán bộ y tế tuyến 

huyện, xã về tăng cường năng lực phòng chống bệnh truyền nhiễm tại 08/08 huyện, 

thị xã, thành phố. Tham gia lớp đào tạo cán bộ tuyến tỉnh (TOT) về tăng cường 

năng lực phòng chống bệnh truyền nhiễm cho nhóm dễ tổn thương do BQLDA 

RAI3E tổ chức. Cử cán bộ tham gia đào tạo 02 lớp, tổ chức tập huấn 03 lớp cho 

tuyến huyện, xã “hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, quản lý ca bệnh và giám sát, theo 

dõi sốt rét cho tuyến huyện, xã”. 

- Năm 2021, CDC Bà Rịa- Vũng Tàu đã tập huấn cho 1.700 cán bộ tham gia 

công tác TCMR, tiêm chủng dịch vụ và tiêm vắc xin COVID-19 tại các cơ sở y tế 

theo Kế hoạch số 219/KH-KSBT ngày 24/7/2021 của CDC Bà Rịa- Vũng Tàu 

- Năm 2022, CDC Bà Rịa- Vũng Tàu (tại thời điểm thanh tra) đơn vị đang 

triển khai tập huấn công tác an toàn tiêm chủng cho 416 cán bộ tại các cơ sở y tế 

theo Kế hoạch số 346/KH-KSBT ngày 17/10/2022 của CDC Bà Rịa- Vũng Tàu. 

 - Đối với hoạt động chăm sóc, điều trị HIV/AIDS: 

+ Năm 2021 không triển khai do vướng dịch Covid-19;  

+ Năm 2022 triển khai 3 lớp tập huấn và 1 hội thảo cho cán bộ nhân viên y tế 

tham gia điều trị chăm sóc HIV và các hoạt động liên quan. Tổng số ngưởi tham gia 

là 148. 

- Hoạt động theo dõi, đánh giá: triển khai tập huấn hệ thống thông tin quản lý 
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người nhiễm HIV/AIDS (HIV INFO 4.0) tỉnh BRVT đối với các cơ sở cung cấp 

dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS; TTYT các huyện, thị, thành, các bệnh viện gồm 

34 học viên. 

- Đối với hoạt động tư vấn xét nghiệm: triển khai tập huấn 02 lớp tập huấn. 

Số lượng tham gia là 69 người. 

- Đối với hoạt động điều trị PrEP: tổ chức 02 lớp tập huấn. Số lượng tham gia 

là 80 người. 

+ Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, hội thảo do Trung ương tổ 

chức: Tham dự lớp tập huấn cải thiện chất lượng dịch vụ điều trị PrEP do TW tổ 

chức là 8 người. 

2.2. Thông tin, giáo dục, truyền thông  

 - Thực hiện việc đăng tải các văn bản do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tự công 

bố các điều kiện về tiêm chủng, bảo đảm an toàn sinh học phòng xét nghiệm trên 

cổng thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định. Kiểm tra xác minh danh mục cập 

nhật đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế (Số cơ sở đủ điều kiện tiêm 

chủng: 136 cơ sở; số cơ sở xét nghiệm 96 phòng). 

- Hoạt động truyền thông đã được triển khai trên 8/8 huyện/thị xã/thành phố, 

trong đó được truyền thông nhiều nhất là nhóm phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và các 

nhóm đối tượng nguy cơ cao (nhóm nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm, nam 

quan hệ tình dục đồng giới, người nhiễm HIV và bạn tình của các nhóm này). 

- Bên cạnh các hoạt động truyền thông theo các phương pháp truyền thống, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã hướng dẫn các Trung tâm Y tế 

huyện/thành/thị tổ chức truyền thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tinder, 

Blue... thu hút lượng khách hàng đến các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng, chống 

HIV/AIDS để xét nghiệm HIV, tham gia điều trị PrEP, điều trị HIV... 

- Năm 2021 số lượt truyền thông phòng chống HIV/AIDS các hình thức trực 

tiếp và gián tiếp: 1849; số lượt người được truyền thông: 445.533. 

+ Trực tiếp qua truyền thông tại chỗ: 30.502 lượt người được truyền thông. 

+ Gián tiếp qua báo chí, đài truyền hình...: 415.031 lượt người được truyền thông. 

- Năm 2022 số lượt truyền thông phòng, chống HIV/AIDS các hình thức trực 

tiếp và gián tiếp: 2.151, số lượt người được truyền thông: 411.501. 

+ Tổ chức các sự kiện truyền thông đến các đối tượng là học sinh, sinh viên, 

cán bộ nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ cộng đồng...với chủ đề “Điều trị ARV là dự 

phòng” (300 người), “Sống yêu thương” (250 người). 

+ Trực tiếp qua truyền thông tại chỗ 16.487 lượt người được truyền thông. 

+ Gián tiếp qua báo chí, đài truyền hình 395.014 lượt người được truyền thông. 
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3. Công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan 

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện việc 

cách ly y tế là 95.645 người, trong đó có 25.265 cách ly tập trung tại cơ sở cách ly 

và số còn lại thì cách ly y tế tại nhà 

- Phối hợp liên ngành tiếp tục được duy trì hàng năm một cách liên tục và hiệu 

quả với sự tham gia của nhiều ban ngành, đoàn thể trong công tác quản lý nhà nước về 

Y tế dự phòng, Môi trường y tế và Phòng chống HIV/AIDS, qua đó các hoạt động 

thuộc lĩnh vực y tế dự phòng đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong năm 

qua được thực hiện khá tốt, đồng bộ và hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất các 

trường hợp tử vong do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Các dịch bệnh truyền nhiễm 

khác được khống chế, xử lý kịp thời, không xảy ra trên diện lớn, lan rộng. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác y tế trường học, tổ chức 

đi học lại cho học sinh trong bối cảnh dịch COVID-19, tăng cường tuyên truyền vận 

động trong việc tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho các đối trượng, đặc biệt đối 

tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi và từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

- Tham gia các cuộc điều tra tai nạn lao động với Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội khi được mời. Phối hợp báo cáo tình hình tai nạn thương tích theo yêu cầu 

của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 

Phối hợp liên ngành tiếp tục được duy trì hàng năm một cách liên tục và hiệu 

quả với sự tham gia của nhiều ban ngành, đoàn thể trong công tác quản lý nhà nước 

về Phòng chống HIV/AIDS cụ thể như: 

- Phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội, công an tỉnh về triển khai 

hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội và ma tuý mại dâm tại địa bàn. 

- Phối hợp với Trại giam Xuyên Mộc, trại tạm giam, cơ sở tư vấn và điều trị 

nghiện ma tuý, thực hiện tư vấn xét nghiệm, chuyển gửi điều trị HIV/AIDS cho bệnh 

nhân: Đối với Trại giam Xuyên Mộc: thực hiện TVXN 2000 ca (2021: 800 ca, 

2022: 1.200 ca) phát hiện 39 ca dương tính (2021: 17 ca; 2022:22 ca) và hiện đang 

điều trị 61 bệnh nhân do dự án Quỹ toàn cầu hỗ trợ thuốc ARV và các xét nghiệm 

sinh hoá, tải lượng vi rút định kỳ; Đối với cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma tuý: 

hằng năm xét nghiệm sàng lọc từ 700-1.200 ca, phát hiện 10-20 ca dương mới. 

Bệnh nhân được đưa vào quản lý tại Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác y tế trường học, tổ 

chức đi học lại cho học sinh trong bối cảnh dịch COVID-19, tăng cường tuyên 

truyền vận động trong việc tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho các đối trượng, đặc 

biệt đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi và từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

- Đang xin ý kiến góp ý của các Sở ngành về quy chế phối hợp liên ngành về 

công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, học sinh theo Chương trình y tế trường học 

trong các trường mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021- 2025 

phê duyệt tại Quyết định số 85/QĐ-TTg. 
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4. Về lĩnh vực môi trường y tế 

4.1. Công tác quản lý về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích 

sinh hoạt. 

 - TTKSBT triển khai theo đúng kế hoạch số 3563/KSBT-SKMT ngày 

11/10/2021; số 4161/KSBT-SKMT ngày 18/11/2021 về ngoại kiểm, giám sát chất 

lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, có thông báo bằng văn bản kết 

quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng nước đến các đơn vị được lấy mẫu giám 

sát đồng thời công khai các kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước của các đơn vị đã 

được lấy mẫu giám sát trên cổng thông tin điện tử của Trung tâm (133/KSBT-

SKMT ngày 11/1/2022; 986/KSBT-SKMT ngày 30/3/2021). 

- Có Phòng xét nghiệm để phục vụ công tác giám sát chất lượng nước, đã 

công bố đạt chuẩn ISO 17025:2005: công bố lần đầu năm 2010 và được công nhận 

lại năm 2019 (Số 337/QĐ-AOSC ngày 27/12/2019 do Văn phòng Công nhận năng 

lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng, Liên hiệp các Hội khoa học và 

Kỹ thuật Việt Nam cấp), mã số VLAT 1.147. 

 - Các Đơn vị cung cấp nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt thực hiện 

báo cáo đầy đủ hàng Quý, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp và báo cáo 

sở theo quy định.  

- Đăng công khai các kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước sạch trên cổng 

thông tin điện tử của Trung tâm. 

 - Kiểm tra tại Nhà máy nước mặt Phú Mỹ trực thuộc công ty cổ phần cấp 

nước Châu Đức. Địa chỉ: Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận: 

+ Công suất thiết kế của nhà máy: 150m3/ngày đêm;  

+ Công suất thực tế tại thời điểm kiểm tra: 80m3/ngày đêm 

+ Công ty thực hiện việc nội kiểm, kiểm tra vệ sinh nơi khai thác nước 

nguyên liệu, vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh hệ thống sản xuất nước hàng ngày; đã lập 

và quản lý hồ sơ theo dõi, quản lý vệ sinh chất lượng nước (các xét nghiệm nước nguyên 

liệu, sổ theo dõi việc lưu mẫu nước thành phẩm, các giấy phép khai thác nước mặt, 

giấy phép xả thải vào nguồn nước).  

+ Có hợp đồng xét nghiệm chất lượng nước thành phẩm với các  đơn vị có 

phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025: 2005 về các chỉ tiêu chất lượng nước. 

Thực hiện nội kiểm đầy đủ các chỉ tiêu cột A, B đảm bảo tần suất theo quy định tại 

Thông tư 41/2018/TT-BYT  (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; 

Công ty TNHH Khoa học TSL); thực hiện công bố kết quả xét nghiệm nội kiểm 

chất lượng nước thành phẩm trên trang Web của Công ty đúng quy định;  báo cáo 

gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo quý. 

+ Đã xây dựng Kế hoạch cấp nước an toàn được cấp thẩm quyền phê duyệt 

(Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 21/2/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 

về việc phê duyệt Kế hoạch cấp nước an toàn của Công ty).   
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4.2. Công tác quản lý về hóa chất, chế phẩm diệt côn tr ng, diệt khuẩn 

d ng trong lĩnh vực gia dụng và y tế . 

 - Tại thời điểm thanh tra có 12 cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn 

trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm.  

- Sở Y tế ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, có 

quy định về công tác quản lý, tiếp nhận, sử dụng các loại hóa chất, chế phẩm diệt 

côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. 

* Kiểm tra tại kho hóa chất Trung tâm KSBT 

- Tại thời điểm kiểm tra kho của Trung tâm, hóa chất sắp xếp gọn gàng trên 

kệ, cách xa tường, trong kho còn hai chế phẩm là: chế phẩm diệt côn trùng HAN - 

PEC 50EC do Công ty Dược và vật tư thú y (Hanvet) đứng tên đăng ký lưu hành, số 

đăng ký lưu hành VNDP-HC-713-01-14 còn hiệu lực (có giá trị lưu hành đến ngày 

13/01/2024); chế phẩm diệt khuẩn ALFASEPT SURFACE- RTU do Công ty Cổ 

phần công nghệ LAVITEC đứng tên đăng ký lưu hành, số đăng ký lưu hành VNDP-

HC-103-05-17 còn hiệu lực. 

- Hai chế phẩm nêu trên được bảo quản theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất. 

- Không có chế phẩm tồn và hết hạn sử dụng.  

- Các chế phẩm thừa, vỏ bao bì chế phẩm được thu gom, vận chuyển và xử lý 

bởi Công ty Cổ phần môi trường Sao Việt theo Hợp đồng kinh tế về thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại. 

- 01 cán bộ được tập huấn, đào tạo về phun, diệt côn trùng, diệt khuẩn và có 

chứng chỉ do Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh cấp. 

* Kiểm tra tại Kho bệnh viện Bà Rịa 

- Tại thời điểm kiểm tra kho của Bệnh viên, hóa chất sắp xếp gọn gàng, có kệ 

và cách xa tường. 

 - Các hóa chất còn hạn sử dụng, có hợp đồng và hóa đơn, chứng từ hợp lệ. 

- Trong kho không có hóa chất tồn và hết hạn sử dụng 

- Phòng vật tư chịu trách nhiệm mua dung dịch khử khuẩn và cấp phát cho 

các khoa sử dụng theo nhu cầu của khoa, phòng và các khoa. 

 4. 3. Công tác quản lý về bảo vệ môi trường 

 - Có Kế hoạch thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” trong các cơ sở y 

tế số 100/KH-SYT ngày 14/6/2019 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thực 

hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên đia bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

 * Tại Trung tâm KSBT tỉnh  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã triển khai kế hoạch số 3682/SYT-

KHTC ngày 24/7/2021 về việc tăng cường quản lý chất thải của Sở Y tế và có văn 

bản số 2501/KSBT-SKMT ngày 29/7/2021 gửi các cơ sở y tế về việc hướng dẫn 

quản lý chất thải. 
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- Trung tâm đã tổ chức các lớp tập huấn chương trình vệ sinh môi trường, 

quản lý chất thải y tế theo kế hoạch số 7286/SYT-KHTC của Sở Y tế và có báo cáo 

tổng hợp số 429/BC-KSBT ngày 31/12/2021; số 271/BC-KSBT ngày 5/9/2022).  

- Có Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của TTYTDP 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu số 96/UBND.GXN ngày 14/8/2017. 

- Có Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 18/GP.UBND ngày 

20/4/2018. 

- Có Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mã số 77.000776.T ngày 29/7/2013. 

- Có hợp đồng thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý CTLN và chất thải nguy 

hại không lây nhiễm, cụ thể: 

+ Hợp đồng số 266/HĐ-KSBT ngày 31/12/2020 về việc thu gom, vận 

chuyển, lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại với Công ty TNHH môi trường Quý Tiến 

(Thời gian hợp đồng từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021); 

+ Hợp đồng số YT355/HĐ-KSBT ngày 31/12/2021 về việc thu gom, vận 

chuyển, lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại với Công ty TNHH môi trường Quý Tiến 

(Thời gian hợp đồng từ ngày 01/01/2022 đến 31/3/2022); 

+ Hợp đồng số 30/HĐ-KSBT ngày 31/3/2022 về việc thu gom, vận chuyển, 

lưu giữ, xử lý CTLN và chất thải nguy hại không lây nhiễm với Công ty Cổ phần 

môi trường Sao Việt (Thời gian hợp đồng từ ngày 31/03/2022 đến 31/12/2022). 

- Có hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải thông thường với Công ty Cổ 

phần dịch vụ đô thị Bà Rịa số 103/HĐVS.5 ngày 31/12/2020 và số 96,97/HĐXLCT 

ngày 01/01/2022. 

- Có nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải (Tuy nhiên hệ thống đã hỏng 

từ tháng 04/2021, hiện tại chỉ xử lý sơ bộ bằng Cloramin B trước khi thải ra môi 

trường). 

- Có sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại đầy đủ. 

- Đối với phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý 

+ Trung tâm đã thực hiện phân loại chất thải y tế tại nơi phát sinh và bố trí 

túi, thùng, dụng cụ đựng chất thải, thu gom, chất thải theo quy định tại Thông tư số 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế 

trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.  

+ Ký hợp đồng với Công ty TNHH môi trường Quý Tiến và Công ty Cổ phần 

môi trường Sao Việt thu gom vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm và chất thải 

nguy hại không lây nhiễm. 

+ Chất thải sinh hoạt hàng ngày và chất thải tái chế ký hợp đồng với Công ty 

Cổ phần dịch vụ đô thị Bà Rịa. 

- Về xử lý nước thải y tế: Có hệ thống thu gom, xử lý nước thải y tế công suất 

thiết kế 150 m
3
/ngày đêm, công suất thực tế 5 m

3
/ngày đêm, công nghệ xử lý 

BIOFAST, tuy nhiên hệ thống đã hỏng từ tháng 04/2021. Trung tâm đã báo cáo về 
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việc hệ thống hỏng xin sửa chữa (3581/KSBT-SKMT ngày 12/10/2021; 

1780/KSBT-SKMT ngày 19/8/2022; 1865/KSBT-SKMT ngày 9/6/2021; 

1021/KSBT-SKMT ngày 8/4/2022; 1780/KSBT-SLKMT ngày 19/8/2022). 

- Về quan trắc nước thải y tế: Có kết quả quan trắc nước thải y tế, tần xuất 3 

tháng/lần. Kết quả quan trắc đến Quý II/2022 đạt QCVN 28:2010/BTNMT cột B. 

- Về việc thực hiện cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp: Có kế hoạch thực hiện cơ sở y 

tế xanh sạch đẹp, cung cấp đủ nước uống, sinh hoạt, có đủ nhà vệ sinh cho nam và 

nữ. Nhà vệ sinh sạch, có giấy, dung dịch rửa tay, có quy định về tiết kiệm điện, có 

thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa 

* Tại Bệnh viện Bà Rịa 

 Tại thời điểm kiểm tra đoàn ghi nhận theo kết quả tại biên bản kiểm tra công 

tác bảo vệ môi trường ngày 02/10/2022 của Phòng Tài nguyên và môi trường, thành 

phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

 4.4. Công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe 

người lao động. 

 - Tổ chức 02 lớp/100 người, tập huấn về Hướng dẫn an toàn vệ sinh lao 

động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và sơ cấp cứu cho đối tượng là người làm 

công tác y tế tại cơ sở lao động, cán bộ an toàn, người lao động tại các cơ sở lao 

động (CSLĐ). Phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp tổ chức 01 lớp (180 

CSLĐ) hướng dẫn lấy mẫu XN test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Hàng năm 

CDC phân bổ kinh phí cho các TTYT huyện, thị xã, thành phố, mỗi đơn vị 01 lớp 

tập huấn về Hướng dẫn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho các 

CSLĐ tại địa phương quản lý (08 lớp/320 người/năm). 

- Tổng hợp, báo cáo công tác y tế lao động định kỳ 6 tháng và 1 năm theo 

quy định của Thông tư số 19/2019/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động. 

- Có 02 cơ sở công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động: Trung tâm 

đo đạc môi trường Phương Nam, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Các hoạt động 

quan trắc môi trường lao động trên địa bàn tỉnh do các đơn vị thuê ngoài thực hiện. 

- Trên địa bàn 02 có cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám bệnh nghề nghiệp 

(PKĐK Vạn Thành; Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh). 

* Công tác An toàn vệ sinh lao động chăm sóc sức khỏe viên chức –người lao 

động tại Trung tâm KSBT. 

 - Trung tâm có Quyết định thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động số 

115/QĐ-KSBT ngày 14/4/2021). 

- Có Quyết định giao nhiệm vụ bộ phận y tế của Trung tâm (119a/QĐ-KSBT 

ngày 14/4/2021 về việc thành lập tổ y tế cơ quan). 

- Có xây dựng kế hoạch An toàn, vệ sinh lao động năm 2021, 2022, đủ các 

nội dung ATVSLĐ theo quy định (102/KH-KSBT ngày 15/4/2021; 123/KH-KSBT 

ngày 27/4/2022). 
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- Đã thực hiện khám sức khỏe định kỳ hằng năm và phân loại sức khỏe cho 

người lao động theo mẫu quy định Thông tư số 14/2013/TT-BYT, có báo cáo tổng 

hợp sức khỏe của đơn vị. 

- Đã thực hiện quản lý các kết quả khám sức khỏe cá nhân và tập thể theo 

biểu mẫu tại phụ lục số 2 Thông tư số 19/2016-TT-BYT. 

- Đã lập hồ sơ VSMTLĐ, quan trắc môi trường lao động. Kết quả quan trắc 

năm 2021 có một số vị trí không đảm bảo về ánh sáng, tiếng ồn, Trung tâm đã có 

giải pháp khắc phục. 

- Đã thực hiện lập danh sách thống kê vị trí lao động và lao động ngành nghề 

nặng nhọc độc hại nguy hiểm của Trung tâm, tuy nhiên theo ý kiến của đoàn là chưa phù 

hợp về biểu mẫu, Trung tâm đã khắc phục ngay theo hướng dẫn của đoàn thanh tra. 

- Đã thực hiện huấn luyện ATVSLĐ nhóm 5 (nhóm 1, 2, 3, 4 đã có kế hoạch, 

hiện đang triển khai thực hiện: mời giảng viên, sắp xếp lịch học,…).  

- Đã thống kê máy, thiết bị nghiêm ngặt về ATVSLĐ, tuy nhiên một số trang 

thiết bị chưa kiểm định kỹ thuật ATVSLĐ cho theo quy định. 

- Hồ sơ về phóng xạ 1 máy X-quang có đủ giấy phép (23/GP-SKHCN ngày 

13/9/2022), có chứng nhận tập huấn an toàn bức xạ cho nhân viên và người quản lý 

do công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật khoa học công nghệ cấp.   

- Thiết bị chụp X-Quang có chứng nhận kiểm định số 040/BBKDXQ-KTAT-

15 ngày 21/7/2022 do Trung tâm khoa học và công nghệ, Sở khoa học và công nghệ 

tỉnh Đồng Nai cấp thời hạn đến 31/7/2024. 

- Trang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân được thực hiện đầy đủ và xuất trình 

được các tài liệu có liên quan. 

- Đã thực hiện tự kiểm tra ATVSLĐ của Trung tâm. 

* Về công tác quản lý VSLĐ - SKLĐ. BNN theo chức năng trên địa bàn tỉnh 

và Hoạt động cung cấp dịch vụ. 

- Đơn vị đã ký hợp đồng với Viện Y tế công cộng số 54/HĐNT-YTDP ngày 

24/5/2017 – hiệu lực đến 31/12/2022 về việc quan trắc môi trường lao động cho các 

cơ sở y tế, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất là khách hành của Trung tâm Y 

tế dự phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 - Quan trắc MTLĐ: Thực hiện thường xuyên, đã công bố năng lực từ 2017 

(2720/SYT-NVY ngày 01/9/2017 về việc công bố đủ điều kiện quan trắc môi 

trường lao động). 

- Huấn luyện Sơ cấp cứu và tuyên truyền về VSLĐ phòng chống BNN cho 

NLĐ của 3.150 cơ sở lao động.  

- Khám bệnh nghề nghiệp: Giấy phép số 1376/BRVT-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh 

Bà Rịa- Vũng Tàu cấp ngày 13/4/2021 
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 4.5. Công tác quản lý nhà nước về y tế trường học 

  - Tỉ lệ học sinh các cấp (bao gồm hệ công lập và tư thục) trên địa bàn năm 

học 2020-2021 được khám sức khỏe chuyên khoa cho học sinh đạt 98,2%. Các kết 

quả sau khi khám sẽ được gửi thông báo kết quả cho học sinh tối đa là 01 tháng. 

Riêng các bệnh cấp tính được thông báo ngay trong ngày khám cho giáo viên phụ 

trách và phụ huynh học sinh để học sinh có biện pháp xử trí kịp thời các tình trạng 

trạng bệnh. 

 - Duy trì hàng năm hoạt động y tế trường học theo nguồn kinh phí ngân sách 

tỉnh với mục tiêu tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát đánh giá công tác y tế 

trường học, các yếu tố vệ sinh trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Quy định về Công tác Y tế trường học.  

 - Có xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chương trình Y tế trường học trong các trường mầm non và phổ thông gắn với y tế 

cơ sở giai đoạn 2021- 2025; 

 4.6. Việc Công bố, tự công bố 

a) Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt   

   Từ năm 2021 đến 30/9/2022, Sở Y tế  có 01 Đơn vị (Trung tâm nước sạch 

vệ sinh môi trường nông thôn gồm 7 nhà máy) thực hiện tự công bố hợp quy đối với 

sản phẩm Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy định, phù hợp Quy 

chuẩn kỹ thuật QCVN 01-1:2018. 

b) Chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng trong gia dụng và y tế. 

   Từ năm 2021 đến 30/9/2022, Sở Y tế đã tiếp nhận hồ sơ công bố 01 cơ sở 

đủ điều kiện sản xuất chế phẩm dung dịch rửa tay khô và đăng công khai trên cổng 

thông tin điện tử của Sở ngày 14/10/2020 (Công ty cổ phần PTS Health Science, địa 

chỉ: Đường số 10, Khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, 

tỉnh BRVT).  

c) Dịch vụ phun diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm. 

Từ năm 2021 đến 30/9/2022, Sở Y tế đã tiếp nhận hồ sơ công bố của 05 cơ sở 

cung cấp dịch vụ phun diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm (DV Diệt côn 

trùng Việt Xanh; Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đào tại TP Logistics; Công ty 

TNHH An Phú Hưng; Cty TNHH Khử trùng Chống Mối Vũng Tàu; HKD Diệt 

Muỗi Vũng Tàu), thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở. 

5. Về lĩnh vực Y tế dự phòng 

Kiểm tra, xác minh về thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm, công tác tiêm 

chủng và bảo đảm an toàn sinh học tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 

(CDC Bà Rịa- Vũng Tàu), Đoàn thanh tra ghi nhận: 

5.1. Việc thực hiện thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm của  CDC Bà 

Rịa- Vũng Tàu.   
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 5.1.1 Thông tin về dịch bệnh truyền nhiễm. 

- Theo báo cáo của  CDC Bà Rịa- Vũng Tàu và qua kiểm tra, xác minh tại 

đơn vị, Đoàn thanh tra ghi nhận: Năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của 

dịch bệnh Covid-19, CDC Bà Rịa- Vũng Tàu đã phối hợp với các cơ quan, ban 

ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện việc cách ly y tế. Năm 2022, đã thực hiện 

581 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 581 người về từ nước ngoài tại các khu cách 

ly tập trung. Tổng số mẫu xét nghiệm RT-PCR thực hiện tại Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật trong 10 tháng đầu năm 2022 là 15.943 mẫu. Đối với các bệnh truyền 

nhiễm khác ghi nhận một số ổ dịch nhỏ, rải rác như Tay Chân Miệng, Thủy đậu, 

Sởi… đã được khống chế kịp thời. 

+ Đối với bệnh Sởi: Năm 2021 ghi nhận 06 ca sốt phát ban nghi Sởi, trong đó tại 

thành phố Vũng Tàu 05 ca và 01 ca tại huyện Côn Đảo, không ghi nhận ca Sởi dương 

tính, (không ghi nhận ổ dịch Sởi). 10 tháng năm 2022: ghi nhận 01 ca sốt phát ban 

nghi Sởi trên địa bàn tỉnh, không ghi nhận ca Sởi dương tính, giảm 8,3 lần so với 

cùng kỳ năm 2021.  

+ Bệnh Thủy đậu: năm 2021 ghi nhận 11 chùm ca bệnh Thủy đậu tại cộng 

đồng (ổ dịch) với 368 ca mắc. Năm 2022 (10 tháng đầu năm), ghi nhận 03 chùm ca 

bệnh tại cộng đồng (ổ dịch) với mắc là 71 ca, giảm 80,7% so với cùng kỳ. 

+ Bệnh Tay chân miệng: 10 tháng đầu năm 2021 ghi nhận 38 ổ dịch với 855 ca 

mắc; 10 tháng năm 2022 ghi nhận 86 ổ dịch với 1.349 ca mắc, tăng 57,7% so với 

cùng kỳ năm 2021 (8/8 huyện có số ca mắc tăng so với năm 2021), số ổ dịch tăng 

126% so cùng kỳ 2021. 

+ Bệnh Sốt xuất huyết năm 2021 ghi nhận 1.170 ca, 408 ổ dịch; số ca mắc 

năm 2022 ghi nhận 15.543 ca, tăng 13,2 lần so với cùng kỳ năm 2021; số ổ dịch 

năm 2022 là 3.026 ổ, tăng 2.618 ổ so với cùng kỳ năm 2021. 

Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được kiểm 

soát, không phát hiện ca bệnh/ổ dịch nguy hiểm. 

5.1.2. Về công tác thông tin báo cáo, khai báo bệnh, dịch bệnh truyền 

nhiễm. 

Cùng với việc xác minh một số nội dung thông tin về tình hình dịch bệnh và 

ghi nhận theo báo cáo của CDC Bà Rịa- Vũng Tàu, Đoàn thanh tra tiến hành kiểm 

tra xác minh thông tin báo cáo, khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm, ghi nhận: 

- Về hình thức báo cáo dịch bệnh, CDC Bà Rịa- Vũng Tàu thực hiện qua 04 

hình thức báo cáo gồm: Báo cáo bằng phần mềm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT; 

báo cáo bằng văn bản và báo cáo qua hòm thư điện tử gửi Sở Y tế và Viện Pasteur 

Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Y tế dự phòng theo quy định. 

- Nội dung báo cáo tình hình dịch bệnh: Là đơn vị được Sở Y tế giao đầu mối 

cấp tài khoản báo cáo phần mềm cho các đơn vị y tế trên địa bàn, tại thời điểm 

thanh tra tổng số đơn vị được cấp tài khoản khai báo tài khoản trên hệ thống phần 
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mềm: 22 đơn vị gồm: Sở Y tế; 05 huyện, 01 thị xã, 02 thành phố; 08 phòng y tế; 02 

bệnh viện trực thuộc sở; 01 TTYT ngành Dầu khí và 01 Phòng khám đa khoa tư 

nhân.  

- Về báo cáo trường hợp bệnh: Kiểm tra trên hệ thống phần mềm của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tháng 9 và tháng 10 năm 2022, đoàn ghi nhận có 4.164 

trường hợp bệnh được nhập trên hệ thống, trong đó các đơn vị trên địa bàn tỉnh 

nhập 2.301/3.725 trường hợp bệnh được nhập đúng thời gian quy định. 

Trường hợp bệnh trong vòng 24 giờ: Trung tâm Y tế huyện Long Điền báo 

cáo chậm so với quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT gồm các trường hợp: 

Trương Mỹ Đan nhập viện 25/10/2022, chẩn đoán bệnh Tay chân miệng độ 1 điều 

trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tuy nhiên ngày báo cáo 

02/11/2022. 

Về báo cáo trường hợp Bệnh sốt xuất huyết của Huỳnh Thị Linh Tâm , nhập 

viện ngày 27/10/2022, tuy nhiên đến ngày 01/11/2022 mới báo cáo thuộc Bệnh viện 

Bà Rịa; Trường hợp Võ Nguyên Gia Bảo, nhập viện ngày 28/10/2022, ngày báo cáo 

31/10/2022 đơn vị báo cáo Bệnh viện Vũng Tàu. 

Đối với báo cáo trường hợp bệnh trong vòng 48 giờ: Kiểm tra trên hệ 

thống phần mềm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tháng 9 và tháng 10 năm 2022, 

đoàn ghi nhận không ghi nhận trường hợp bệnh phải báo cáo trong vòng 48 giờ do 

các đơn vị trên địa bàn báo cáo.  

- Báo cáo tuần: Từ đầu năm 2022 đến nay CDC Bà Rịa- Vũng Tàu đã thực 

hiện báo cáo tuần, tháng các huyện trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện báo 

cáo tuần theo quy định và có thể hiện nội dung các hoạt động triển khai và nhập số 

liệu các hoạt động trong tuần. Tuy nhiên, các đơn vị y tế đã được cấp tài khoản báo 

cáo bệnh truyền nhiễm không hoàn thành báo cáo đúng thời gian quy định; Tỷ lệ 

hoàn thành báo cáo tuần đúng hạn: 53,93%; Trong đó: Châu Đức 01/35 tuần, Côn 

Đảo: 21/35 tuần, Đất Đỏ: 30/35 tuần, Long Điền: 08/35 tuần, Phú Mỹ: 13/35 tuần, 

Xuyên Mộc: 27/35 tuần, Bà Rịa: 25/35 tuần, Vũng Tàu: 26/35 tuần 

- Báo cáo tháng: Từ 01/01/2022 - 31/9/2022, các đơn vị y tế huyện, thị xã, 

thành phố đã thực hiện báo cáo phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm, tuy nhiên một 

số đơn vị thực hiện việc báo cáo còn chậm theo quy định; Tỷ lệ hoàn thành báo cáo 

đúng hạn: 98,76%; Trong đó: Phú Mỹ: 08/09 tháng còn lại các đơn vị khác 09/09 

tháng. 

- Báo cáo ổ dịch: 10 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu ghi nhận 86 ổ dịch tay chân miệng; Không ghi nhận trường hợp hợp tử vong. 

Việc báo cáo ổ dịch của các Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện 

báo cáo ổ dịch trên phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm, tuy nhiên một số đơn vị 

còn tình trạng báo cáo chưa đúng thời gian quy định. 

- Về phản hồi thông tin trường hợp mắc bệnh: Theo báo cáo, năm 2022 CDC 
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Bà Rịa- Vũng Tàu có nhận được phản hồi thông tin danh sách trường hợp bệnh từ 

Viện Pastuer thành phố Hồ Chí Minh. Các trường hợp bệnh truyền nhiễm được 

CDC Bà Rịa- Vũng Tàu gửi cho các Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố để cập 

nhật thông tin các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm. 

 - Về phân công nhân sự thực hiện báo cáo bệnh truyền nhiễm: tại thời điểm 

thanh tra, CDC Bà Rịa- Vũng Tàu phân công 01 nhân sự thực hiện việc báo cáo 

bệnh truyền nhiễm, ngoài việc thực hiện thống kê báo cáo cán bộ này còn thực hiện 

công tác phòng chống dịch. 

- Về cơ sở vật chất: Theo báo cáo, CDC Bà Rịa- Vũng Tàu, các đơn vị y tế 

trên địa bàn đã trang bị đầy đủ hệ thống máy tính và hệ thống đường truyền Internet 

đảm bảo để triển khai phần mềm báo cáo số liệu bệnh truyền nhiễm. 

- Cùng với việc kiểm tra, xác minh đoàn lấy ngẫu nhiên bộ hồ sơ “Hồ sơ 

giám sát theo Kế hoạch 326/KH-TTKSBT ngày 03/10/2022 về phòng chống bệnh 

Tay chân miệng 25/10/2022” của CDC Bà Rịa- Vũng Tàu thực hiện trong tháng 

10/2022 ghi nhận:  

+ Có xây dựng kế hoạch (thời gian, địa điểm, đối tượng, địa bàn) kiểm tra;  

+ Có văn bản thông báo kiểm tra, giám sát; 

+ Có Biên bản kiểm tra, giám sát. 

+ Có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động,  

5.2. Công tác quản lý về tiêm chủng CDC Bà Rịa- Vũng Tàu 

5.2.1. Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 

 - Năm 2021 và 2022, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu cùng với cả nước thực hiên công tác tiêm vắc xin Phòng COVID-19. 

Trong thời gian cao điểm tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 số đội tiêm và 

năng lực đăng ký tiêm chủng của các địa phương, đơn vị và các địa điểm tổ chức 

tiêm chủng như sau: Số đội tiêm cố định: 168; Số đội tiêm tăng cường: 53; Năng 

lực tiêm: 44.200 người/ngày; Địa điểm tiêm cố định: 74; địa điểm tiêm lưu động: 

26. 

- Vắc xin phòng COVID-19, thực hiện báo cáo nhanh kết quả tiêm hàng ngày 

theo yêu cầu của Chương trình tiêm chủng quốc gia và Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 tỉnh, thực hiện báo cáo tháng, báo cáo năm theo quy định. 

- 10 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin COVID-19 (03 trường hợp tử 

vong và 7 trường hợp khỏi bệnh). 

5.2.2. Công tác tiêm chủng mở rộng 

 - Theo báo cáo của CDC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tại thời điểm thanh tra toàn 

tỉnh có 136 cơ sở tiêm chủng, trong đó: 85 cơ sở tham gia công tác TCMR, gồm: 82 

Trạm Y tế xã/phường/thị trấn, 02 bệnh viện đa khoa tỉnh, 01 Trung tâm Y tế huyện 

(huyện Côn Đảo); 48 cơ sở tiêm chủng dịch vụ, gồm: 13 cơ sở tiêm chủng công lập 

(01 điểm tiêm CDC, 08 Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố, 01 bệnh viện đa 
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khoa tỉnh, 01 điểm tiêm Trung tâm Y tế Vietsovpetro, 01 phòng khám khu vực, 01 

điểm tiêm chủng Công an tỉnh), 35 cơ sở tiêm chủng ngoài công lập (trong đó có 03 

cơ sở ngưng hoạt động); 100% các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện tiêm chủng theo 

quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.  

a. Công tác lập kế hoạch và dự trù vắc xin, vật tư, kinh phí TCMR. 

- Hằng năm, CDC Bà Rịa- Vũng Tàu lập đăng ký đối tượng tiêm chủng mở 

rộng và dự trù vắc xin, vật tư tiêm chủng mở rộng của toàn tỉnh theo đề xuất của 

tuyến huyện, gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh làm căn cứ xây dựng kế 

hoạch nguồn lực TCMR. 

- Định kỳ 02 tháng/lần, Khoa PCBTN-TTKSBT tổng hợp dự trù vắc xin, 

dung môi theo yêu cầu của Văn phòng TCMR miền Nam. 

b. Công tác tiếp nhận, bảo quản và cấp phát vắc xin. 

- Sau khi nhận được số lượng dự trù của CDC Bà Rịa- Vũng Tàu, Văn phòng 

TCMR miền Nam có công văn cấp phát vắc xin - vật tư và Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tiếp nhận vắc xin - vật tư tiêm chủng từ Văn phòng chương trình TCMR 

miền Nam và bảo quản tại kho vắc xin của CDC Bà Rịa- Vũng Tàu.  

- Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng năm 2021 

ngày 17/02/2022 của CDC Bà Rịa- Vũng Tàu gửi Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc 

gia và Chương trình Tiêm chủng mở rộng khu vực phía Nam, toàn tỉnh mỗi năm có 

nhu cầu sử dụng khoảng trên 430.000 liều vắc xin các loại thuộc Chương trình Tiêm 

chủng mở rộng cho các đối tượng trẻ em, phụ nữ trên địa bàn.  

- CDC Bà Rịa- Vũng Tàu cấp phát vắc xin về Trung tâm y tế tuyến huyện/thị 

xã và 02 bệnh viện đa khoa tỉnh, 01 Trung tâm Y tế huyện (huyện Côn Đảo). 

- Tuyến huyện tiếp nhận, bảo quản và cấp phát vắc xin - vật tư tiêm chủng về 

Trạm y tế xã, phường, thị trấn. 

c. Cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo quản vắc xin. 

-  Tại các đơn vị y tế tuyến huyện/thị xã, tất cả 08/08 huyện/thị xã và 02/02 

bệnh viện đa khoa tỉnh có kho bảo quản vắc xin với dây chuyền lạnh, thiết bị theo 

dõi nhiệt độ đầy đủ đúng quy định, 100% các kho bảo quản vắc xin đã công bố đạt 

tiêu chuẩn GSP. Các điểm tiêm chủng tuyến xã bảo quản vắc xin bằng phích vắc 

xin, tủ lạnh tại Trạm Y tế là tủ lạnh dân dụng được sử dụng để làm đông băng bình 

tích lạnh. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, CDC Bà Rịa- Vũng Tàu và Trung 

tâm y tế huyện thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc bảo quản, 

vận chuyển vắc xin của tuyến dưới theo quy định; hỗ trợ việc bảo dưỡng, sửa chữa 

dây chuyền lạnh. 

 - Kiểm tra tại kho bảo quản vắc xin của CDC-Bà Rịa-Vũng Tàu, Đoàn thanh 

tra ghi nhận: kho bảo quản vắc xin đã công bố đạt tiêu chuẩn GSP, có 07 tủ TCW 

3000 và 05 tủ TCW 4000 AC. Ghi nhận hiện trạng thực tế số vắc xin được bảo quản 

như sau: 01 tủ đang bảo quản vắc xin Covid-19; 01 tủ vắc xin bảo quản vắc xin Bại 
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liệt OPV (-25 độ C); 05 tủ còn lại đang bảo quản vắc xin của Chương trình TCMR. 

Có 06 tủ TCW 3000 được đưa vào sử dụng từ năm 2008 đến nay, CDC Bà Rịa- 

Vũng Tàu đang thực hiện đánh giá lại các thiết bị này để có phương án xử lý đúng 

quy định. Hiện có 04 tủ TCW 3000 đang ngừng hoạt động chưa có vắc xin; 01 tủ 

đang chạy dự phòng.  

- Việc bảo quản vắc xin được theo dõi nhiệt độ 2 lần/ngày. 

- Việc cấp phát vắc xin từ CDC Bà Rịa – Vũng Tàu cấp phát cho các Trung 

tâm y tế huyện và Bệnh viện được thực hiện theo mẫu quy định tại Thông tư số 

34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 

định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động 

tiêm chủng. 

d. Về nhân lực đào tạo tập huấn nâng cao năng lực 

 Hằng năm, CDC Bà Rịa- Vũng Tàu có cử cán bộ tham dự các lớp đào tạo, 

tập huấn về công tác tiêm chủng do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur 

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Thực hiện việc tập huấn lại cho cán bộ tiêm chủng 

tuyến huyện và tuyến xã về công tác tiêm chủng. 

 e. Việc quản lý đối tượng tiêm chủng: Việc quản lý đối tượng tiêm chủng tại 

các cơ sở tiêm chủng được thực hiện song song giữa sổ quản lý đối tượng tiêm chủng 

và phần mềm Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. Tại các cơ sở tiêm 

chủng có phòng sinh/đẻ ngay khi chào đời sẽ được tạo mã ID tiêm chủng trên phần 

mềm Hệ thống, trẻ đủ điều kiện tiêm chủng sẽ được tiêm vắc xin VGB liều sơ sinh 

trong vòng 24 giờ trước khi xuất viện và cập nhật kết quả lên Hệ thống để trả về Trạm 

Y tế quản lý đối tượng theo quy định.  

- 100% các cơ sở tiêm chủng đã thực hiện quản lý theo Hệ thống thông tin tiêm 

chủng quốc gia, tuy nhiên tại một số nơi đối tượng tiêm chủng tại tuyến xã còn bị 

trùng lặp, nguyên nhân việc trùng lặp đối tượng tiêm chủng là do hệ thống phần 

mềm không xóa được đối tượng trùng lặp để thống nhất 01 đối tượng (nhiều mã 

số/cùng một đối tượng). Bên cạnh đó, các điểm tiêm chủng mở rộng vẫn thực hiện 

quản lý đối tượng tiêm chủng (trẻ em và phụ nữ có thai) trong sổ quản lý đối tượng 

theo quy định của Bộ Y tế. 

g. Việc báo cáo định kỳ tình hình sử dụng vắc xin 

Trung tâm đã thực hiện báo cáo về tình hình sử dụng vắc xin và tình hình 

phản ứng sau tiêm chủng theo quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 

12/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. 

h. Việc thực hiện bồi thường khi sử dụng vắc xin tiêm chủng mở rộng 

- Năm 2021 trên toàn địa bàn tình không có trường hợp phải thực hiện bồi 

thường khi sử dụng vắc xin tiêm chủng mở rộng. Toàn tỉnh ghi nhận 178 trường 

hợp phản ứng thông thường (21 trường hợp trong TCMR, 157 trường hợp trong 
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TCDV), 02 trường hợp tai biến nặng trong TCMR đã được xử trí kịp thời, không có 

trường hợp nào tử vong. 02 trường hợp tai biến nặng đã được Hội đồng tư vấn 

chuyên môn đánh giá tai biến nặng sau tiêm chủng họp ngày 05/3/2021 và ngày 

19/3/2021. 

- 10 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh không có trường hợp phải thực hiện bồi 

thường khi sử dụng vắc xin tiêm chủng mở rộng. Toàn tỉnh ghi nhận 09 trường hợp 

phản ứng thông thường, không có trường hợp tai biến nặng, không có trường hợp 

nào tử vong.  

- Tất cả các trường hợp tai biến nặng sau tiêm đều đã được họp hội đồng tư 

vấn chuyên môn tuyến tỉnh.  

5.2.3. Công tác tiêm chủng dịch vụ của TTKSBT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 01 cơ sở tiêm 

chủng dịch vụ được bố trí tại Cơ sở 2, địa chỉ số Khu Gò Cát 8, xã Hòa Long, TP. 

Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.Trung tâm đã thực hiện công bố điều kiện tiêm 

chủng tại văn bản số 15/TB-KSBT ngày 30/3/2022 gửi Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu đăng tải trên trang thông tin điện tử. Các cán bộ tại cơ sở tiêm chủng dịch vụ có 

bằng cấp, chứng chỉ đào tạo tập huấn về tiêm chủng theo quy định 

a. Việc quản lý đối tượng tiêm chủng tại cơ sở. 

Kiểm tra ngẫu nhiên việc cập nhật đối tượng tiêm chủng tháng 10 và tháng 11 

năm 2021 và tháng 8,9/2022 ghi nhận: đơn vị cập nhật đối tượng tiêm đầy đủ thông 

tin trên hệ thống phần mềm tiêm chủng (họ tên, ngày tiêm, loại vắc xin, mã ID…) 

b. Việc thực hiện quy trình tiêm chủng. 

- Đơn vị bố trí tiêm chủng từ khâu tiếp đón, khám sàng lọc, tiêm và theo dõi 

sau tiêm theo quy định. 

- Có đủ các trang thiết bị phục vụ quá trình khám phân loại, tư vấn chỉ định 

(ống nghe, máy đo huyết áp,…),   

- Phòng tiêm chủng được trang bị các thiết bị dụng cụ bảo quản vắc xin, xử trí 

phản ứng sau tiêm bao gồm: giường, bình oxy, trang bị dự trù đủ cơ số thuốc cho 

việc xử trí sốc phản vệ, phản ứng toàn thân (mề đay, sốt, hạ huyết áp…). Có dụng 

cụ chứa chất thải y tế theo quy định.  

 c. Về sử dụng vắc xin tiêm chủng dịch vụ. 

- Vắc xin tiêm chủng dịch vụ được giao nhận từ kho bảo quản của CDC – Bà 

Rịa (2 lần/tuần) để tiêm cho khách hàng. Vắc xin được bảo quản bằng phích lạnh và 

tủ bảo quản vắc xin để tiêm cho các đối tượng. 

- Có theo dõi nhiệt độ 02 lần/ngày theo quy định 

- Kiểm tra 02 nhiệt kế theo dõi nhiệt độ vắc xin đã hết thời gian hiệu chuẩn tử 

năm 2021.   
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d. Bồi thường khi sử dụng vắc xin trong tiêm chủng dịch vụ. 

Trong thời kỳ thanh tra chưa để xây ra trường hợp nào biến nặng, các trường 

hợp phản ứng thông thường được theo dõi và ổn định sau đó. 

e. Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng vắc xin theo quy định. 

Việc báo cáo tình hình sử dụng vắc xin thực hiện hằng tháng theo quy định 

tại Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

g. Thực hiện quy định về giá dịch vụ tiêm chủng. 

- Việc mua vắc xin của đơn vị thực hiện theo Hợp đồng số 88/TT-CDP2021 

ngày 05/01/2021 giữa CDC Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty Cổ phần dược phẩm 

Trung ương Codupha (01 loại); Hợp đồng số 665/DL2-TBV-MB-Z ngày 

11/01/2021 giữa CDC Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2 (06 loại vắc xin kèm theo); Hợp đồng số 303/2021/SPC-VX ngày 

06/01/2021 giữa CDC Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 

(02 loại vắc xin kèm theo); Hợp đồng số 55/2021/HĐCCHH ngày 05/01/2021 giữa 

CDC Bà Rịa – Vũng Tàu và TNHH dược phẩm vắc xin Thuận Đức (02 loại vắc xin 

kèm theo); Hợp đồng số 21301836/HD/AMV-PCBRVT ngày 12/01/2021 giữa 

CDC Bà Rịa – Vũng Tàu và công ty cổ phần y tế AMVGROUP (06 loại vắc xin 

kèm theo); Hợp đồng số 02/HĐVC/2021 ngày 04/01/2021 giữa CDC Bà Rịa – 

Vũng Tàu và Công ty cổ phần dược phẩm Phúc Thiện (04 loại vắc xin kèm theo). 

- Có niêm yết giá dịch vụ các loại vắc xin tiêm chủng tại khu vực thu phí tiêm 

chủng dịch vụ. 

- Đơn vị có thực hiện kê khai giá dịch vụ tiêm vắc xin, có ban hành quyết 

định công khai bảng giá dịch vụ tiêm vắc xin gửi Sở Y tế. Có biên bản họp hội đồng 

về giá vắc xin dịch vụ và đã có văn bản gửi Sở Y tế về thực hiện giá dịch vụ tiêm 

chủng tại phòng tiêm của Trung tâm. 

5.3. Công tác bảo đảm an toàn sinh học phòng xét nghiệm của CDC Bà 

Rịa- Vũng Tàu. 

Theo báo cáo và qua kiểm tra thực tế về công tác bảo đảm an toàn sinh học phòng 

xét nghiệm, Đoàn thanh tra ghi nhận: CDC Bà Rịa- Vũng Tàu có 04 phòng xét nghiệm 

đã Công bố ATSH gồm: 01 phòng ATSH cấp 1: Sinh hóa- huyết học, 03 phòng ATSH 

cấp 2: Vi sinh- ký sinh trùng, Phòng sinh học phân tử, HIV và Miễn dịch.   

Các phòng xét nghiệm của CDC Bà Rịa – Vũng Tàu đã tự công bố cơ sở xét 

nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP tại văn bản 

(số 01-04/CDC-XN ngày 06/10/2020; số 08-10/CDC-XN ngày 12/10/2020) gửi Sở Y 

tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và được đăng trên cổng thông tin Sở Y tế. 

Tại thời điểm thanh tra, đoàn chọn phòng xét nghiệm sinh học phân tử của 

CDC Bà Rịa – Vũng Tàu để kiểm tra, xác minh, ghi nhận kết quả cụ thể như sau: 
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a. Về cơ sở vật chất. 

- Phòng xét nghiệm sinh học phân tử nằm trong khuôn viên cơ sở 1, tầng 3 của 

CDC Bà Rịa – Vũng Tàu.  

- Phòng xét nghiệm của đơn vị riêng biệt với các khoa, phòng khác. 

- Có biển báo nguy hiểm sinh học theo quy định của Nghị định số 

103/2016/NĐ-CP được dán tại cửa ra vào phòng xét nghiệm có đầy đủ thông tin về cấp 

độ an toàn sinh học cấp II. 

- Có thiết bị rửa mắt khẩn cấp, hộp sơ cứu.  

- Hệ thống nước cung cấp cho phòng xét nghiệm được cung cấp bởi Công ty Cổ 

phần cấp thoát nước Bà Rịa – Vũng Tàu (Minh chứng theo hóa đơn số 780996 về 

thanh toán tiền nước tháng 9/2022 của đơn vị). 

b.Về trang thiết bị phòng xét nghiệm. 

- Phòng xét nghiệm sinh học phân tử 41 trang thiết bị xét nghiệm phù hợp với 

kỹ thuật xét nghiệm; có các trang bị bảo hộ cá nhân bao gồm: áo bảo hộ dài tay, bao 

giầy tiệt trùng, dép kín mũi, găng tay latex phù hợp; có dụng cụ, bao bì thiết bị lưu 

chứa chất thải y tế. 

- Đoàn tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên 4 tủ an toàn sinh học cấp II của Phòng ghi 

nhận: 02/04 Tủ an toàn sinh học cấp II - Korea (series 2013102405 Teach Class II-

Korea) và tủ ATSH Themrmo 1300 - A2 – Mỹ (series 300107276) đã hỏng từ ngày 

01/10/2022 đã được đơn vị lập biên bản hiện trạng thiết bị ngày 28/10/2022. 

+ Về bảo dưỡng và hiệu chuẩn trang thiết bị tủ an toàn sinh học: 01 tủ an toàn 

sinh học được hiệu chuẩn tháng 04/2021 ATSH Themrmo (series 300107276) (03/04 

thiết bị còn lại được kiểm tra chưa được bảo dưỡng, hiệu chuẩn theo quy định. 

+ Kiểm tra ngẫu nhiên nhật ký sử dụng máy đối với tủ an toàn sinh học (Teach 

Class II-Korea) của tháng 08/10/2022: đơn vị có thực hiện ghi chép nhật ký sử dụng 

thiết bị. 

+ Tủ âm AS để bảo quản mẫu dương có thực hiện theo dõi nhiệt độ 2 lần/ngày 

(kiểm tra ngẫu nhiên tháng 6 và tháng 8/2022). 

- Theo báo cáo của CDC Bà Rịa – Vũng Tàu do tình hình dịch bệnh Covid-19 

trong năm 2020-2021, đơn vị đã xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng và hiệu chuẩn 

trang thiết bị nhưng chưa triển khai được, đơn vị đang rà soát, tổng hợp để mời đơn vị 

có chức năng thực hiện theo quy định (có kế hoạch số 60/KH-KSBT ngày 08/3/2022 

kèm theo).  

 d. Về nhân sự phòng xét nghiệm. 

 - Phòng xét nghiệm sinh học phân tử có 06 nhân sự, bao gồm 03 cử nhân xét 

nghiệm, 01 cử nhân Công nghệ sinh học 01 dược sĩ đại học và 01 trung cấp xét 

nghiệm; có Quyết định về việc phân công phụ trách an toàn sinh học phòng khoa xét 

nghiệm của (Quyết định số 121/QĐ-KSBT ngày 23/12/2020). 
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 - Kiểm tra hồ sơ nhân viên phòng xét nghiệm, Đoàn ghi nhận: nhân viên trực tiếp 

thực hiện xét nghiệm có văn bằng và chứng chỉ đào tạo phù hợp với loại hình xét 

nghiệm; nhân viên phòng xét nghiệm được đào tạo hoặc tập huấn hằng năm về công 

tác xét nghiệm;   

   - Kiểm tra hồ sơ sức khỏe nhân viên phòng xét nghiệm ghi nhận năm 2022 nhân 

viên phòng xét nghiệm đã thực hiện các chỉ tiêu xét nghiệm và có Giấy khám sức khỏe. 

- Kiểm tra hồ sơ về huấn luyện vệ sinh an toàn lao động ghi nhận: 06/06 Nhân 

viên phòng xét nghiệm chưa được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động theo quy 

định của Luật An toàn vệ sinh lao động.   

  đ. Về thực hành phòng xét nghiệm. 

- Phòng xét nghiệm có các quy trình xét nghiệm phù hợp với kỹ thuật và mẫu 

bệnh phẩm thực hiện 

- Có quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. 

- Phòng xét nghiệm có quy định ra vào khu vực xét nghiệm treo ở cửa ra vào 

Phòng xét nghiệm. 

- Có quy trình đánh giá, quản lý nguy cơ an toàn sinh học phòng xét nghiệm, 

quy trình khử nhiễm xử lý chất thải y tế, lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản mẫu bệnh 

phẩm và quy trình thực hiện xét nghiệm. 

- Có quy định và trang phục bảo hộ và thực hiện đúng quy định.  

- Thực hiện việc lưu giữ, bảo quản mẫu bệnh phẩm, tác nhân gây bệnh truyền 

nhiễm tại cơ sở xét nghiệm theo quy định. 

- Có kế hoạch đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố an toàn sinh học tại cơ sở xét 

nghiệm và xây dựng kế hoạch phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn sinh học. Tại thời điểm 

kiểm tra, phòng xét nghiệm báo cáo chưa có sự cố nào xảy ra. 

- Có thực hiện việc khử trùng bề mặt khu vực làm việc sau khi kết thúc thực 

hiện xét nghiệm hoặc khi tràn đổ mẫu, hóa chất. 

5.4. Công tác bảo đảm an toàn sinh học phòng xét nghiệm của Bệnh viện 

Bà Rịa. 

 - Theo báo cáo của Bệnh viện Bà Rịa, Khoa xét nghiệm của bệnh viện có 03 

phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II (Vi sinh – Ký sinh trùng; Sinh học phân 

tử; HIV; Sinh hóa miễn dịch; Vi sinh vi nấm; Vi sinh nước thực phẩm). 

- Về nhân sự của khoa xét nghiệm 35 người, trong đó có 22 người thực hiện trực 

tiếp các xét nghiệm, 02 người thực hiện các công việc hành chính (tiếp nhận mẫu).  

- Phòng xét nghiệm của Bệnh viện Bà Rịa đã tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt 

tiêu chuẩn an toàn sinh học theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP tại văn bản số 

62/BCB-BRVT ngày 06/5/2019 gửi Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và được đăng 

trên cổng thông tin Sở Y tế. 

Tại thời điểm thanh tra, Đoàn chọn phòng xét nghiệm: xét nghiệm Vi sinh – 

Ký sinh trùng (cấp II) để kiểm tra, xác minh ghi nhận kết quả như sau:  
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 a. Về cơ sở vật chất. 

Phòng xét nghiệm Vi sinh – Ký sinh trùng nằm tầng 2, tòa nhà B cùg địa chỉ 

của Bệnh viện. 

- Phòng xét nghiệm của đơn vị riêng biệt với các khoa, phòng khác. 

- Có biển báo nguy hiểm sinh học theo quy định của Nghị định số 

103/2016/NĐ-CP được dán tại cửa ra vào phòng xét nghiệm có biển báo nguy hiểm 

trên cửa ra vào phòng xét nghiệm. 

- Có thiết bị rửa mắt khẩn cấp, hộp sơ cứu để xử lý các sự cố.  

- Hệ thống nước cung cấp cho phòng xét nghiệm được cung cấp bởi Công ty 

Cổ phần cấp thoát nước Bà Rịa – Vũng Tàu (Minh chứng theo hóa đơn số 842203 

về thanh toán tiền nước ngày 30/9/2022 của đơn vị). 

 b. Về trang thiết bị phòng xét nghiệm. 

 - Khoa xét nghiệm có 78 danh mục trang thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm 

của Bệnh viện.  

 - Phòng xét nghiệm Vi sinh – Ký sinh trùng có 30 trang thiết bị (có danh mục 

trang thiết bị kèm theo) các trang thiết bị đã được hiệu chuẩn có hiệu lực đến năm 

2021 (Máy xét nghiệm nước tiểu, Tủ an toàn sinh học cấp II….) đến thời điểm 

thanh tra chưa được bảo dưỡng/hiệu chuẩn. 

 - Kiểm tra tủ an toàn sinh học cấp II tại phòng xét nghiệm ghi nhận: 01 tủ an 

toàn sinh học mới được chuyển về phòng để thay thế cho tủ an toàn sinh học trước.  

 - Phòng xét nghiệm có các trang bị bảo hộ cá nhân bao gồm: áo bảo hộ dài 

tay, bao giầy tiệt trùng, dép kín mũi, găng tay latex phù hợp. 

 - Có dụng cụ, bao bì thiết bị lưu chứa chất thải y tế. 

 - Đoàn tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên máy xét nghiệm nước tiểu và Tủ an 

toàn sinh học ghi nhận: 

 + Có nhật ký sử dụng máy, có dán tem hiệu chuẩn nhưng đã hết hạn từ 

10/2021;  (Bệnh viện có kế hoạch ngày 20/2/2022 kèm theo); 

 + Theo báo cáo của Khoa xét nghiệm 01 tủ an toàn sinh học (ký hiệu HT-

VS08) hỏng từ tháng 31/8/2015 đang trong thời gian chờ xử lý của Bệnh viện. Tuy 

nhiên chưa thông báo với Sở Y tế. 

 c. Về nhân sự phòng xét nghiệm 

 - Phòng Vi sinh – Ký sinh trùng có 03 nhân sự, bao gồm 02 cử nhân xét 

nghiệm và 01 trung cấp xét nghiệm. 

 - Đơn vị có Quyết định về việc phân công phụ trách an toàn sinh học phòng 

khoa xét nghiệm của (Quyết định ngày 20/5/2019). 

  - Kiểm tra hồ sơ nhân viên phòng xét nghiệm, Đoàn ghi nhận: Nhân viên 

trực tiếp thực hiện xét nghiệm có văn bằng và chứng chỉ đào tạo phù hợp với loại 

hình xét nghiệm. Tuy nhiên năm 2021 và 10 tháng đầu năm 2022 chưa được đào tạo 

liên tục (Kiểm tra hồ sơ Nguyễn Trúc Linh, Phòng xét nghiệm vi sinh - ký sinh 

trùng năm 2021); Năm 2022: 02/3 nhân viên chưa được đào tạo liên tục về công tác 

xét nghiệm; 
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- Kiểm tra hồ sơ về huấn luyện vệ sinh an toàn lao động ghi nhận: 03/03 

Nhân viên phòng xét nghiệm chưa được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động 

theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động.  

d. Về thực hành phòng xét nghiệm. 

- Phòng xét nghiệm có các quy trình xét nghiệm phù hợp với kỹ thuật và mẫu 

bệnh phẩm thực hiện. 

- Có quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. 

- Phòng xét nghiệm có quy định ra vào khu vực xét nghiệm treo ở cửa ra vào 

Phòng xét nghiệm. 

- Có quy trình đánh giá, quản lý nguy cơ an toàn sinh học phòng xét nghiệm, quy 

trình khử nhiễm xử lý chất thải y tế, lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản mẫu bệnh phẩm 

và quy trình thực hiện xét nghiệm 

- Kiểm tra hồ sơ về huấn luyện vệ sinh an toàn lao động ghi nhận: 03/03 

Nhân viên phòng xét nghiệm chưa được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động 

theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động.  

d. Về thực hành phòng xét nghiệm. 

- Phòng xét nghiệm có các quy trình xét nghiệm phù hợp với kỹ thuật và mẫu 

bệnh phẩm thực hiện. 

- Có quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. 

- Phòng xét nghiệm có quy định ra vào khu vực xét nghiệm treo ở cửa ra vào 

Phòng xét nghiệm. 

- Có quy trình đánh giá, quản lý nguy cơ an toàn sinh học phòng xét nghiệm, quy 

trình khử nhiễm xử lý chất thải y tế, lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản mẫu bệnh phẩm 

và quy trình thực hiện xét nghiệm 

- Có quy định và trang phục bảo hộ và thực hiện đúng quy định.  

- Thực hiện việc lưu giữ, bảo quản mẫu bệnh phẩm, tác nhân gây bệnh truyền 

nhiễm tại cơ sở xét nghiệm theo quy định. 

- Có kế hoạch đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố an toàn sinh học tại cơ sở xét 

nghiệm và xây dựng kế hoạch phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn sinh học. Tại thời 

điểm kiểm tra, Phòng xét nghiệm báo cáo chưa có sự cố nào xảy ra. 

- Có thực hiện việc khử trùng bề mặt khu vực làm việc sau khi kết thúc thực 

hiện xét nghiệm hoặc khi tràn đổ mẫu, hóa chất. 

6. Lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS 

 6.1. Tổ chức bộ máy và công tác Phòng, chống HIV/AIDS. 

     * Tuyến tỉnh. 

- Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh (Ban chỉ đạo 138). 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:  

+ Khoa phòng, chống HIV/AIDS;  

+ Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng; 

+ Khoa Sức khỏe sinh sản; 
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* Tuyến huyện: Trung Y tế tuyến huyện/thành/thị. 

* Trạm Y tế xã/phường/thị trấn. 

 6.2. Việc đăng tải/cập nhật các văn bản liên quan các lĩnh vực trên. 

Thường xuyên cập nhật các văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước 

về Y tế dự phòng, Môi trường y tế, phòng chống HIV/AIDS. Các văn bản cập nhật 

được đăng trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế. Kịp thời tham mưu cho 

UBND tỉnh triển khai các Kế hoạch, Báo cáo, Công văn,… về lĩnh vực Y tế dự 

phòng, Môi trường y tế, phòng chống HIV/AIDS. Hướng dẫn, chỉ đạo về mặt 

chuyên môn đối với các lĩnh vực Y tế dự phòng, Môi trường y tế, phòng chống 

HIV/AIDS. Các Chương trình Y tế, hàng năm đều tiến hành hoạt động giám sát hỗ 

trợ, tập huấn; qua đó góp phần nâng cao năng lực cho chuyên trách tuyến cơ sở, kịp 

thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn. Từ đó, chất lượng hoạt động các 

Chương trình Y tế được cải thiện rõ rệt.  

6.3. Hoạt đông tư vấn và xét nghiệm HIV. 

- Hiện nay, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 04 cơ sở xét nghiệm khẳng định, 16 

phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện và 16 cơ sở xét nghiệm sàng lọc HIV. 

Số khách hàng được tư vấn xét nghiệm:  

+ Năm 2021 là 22.856 đạt 134 % (22.856/17.000) chỉ tiêu kế  hoạch năm;  

+ 9 tháng đầu năm 2022 là 15.592 đạt 91,7% (15.592/17.000) chỉ tiêu kế  

hoạch năm; 

- Kết quả kiểm tra xác minh công tác xét nghiệm khẳng định HIV tại Trung 

tâm Y tế TP. Vũng Tàu: 

Cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV bắt đầu triển khai từ năm 10/2019 (Giấy 

chứng số nhận số 2479/GCN - SYT ngày 03/9/2019). 

Năm 2021 đã triển khai xét nghiệm cho 2.294 người, phát hiện 103 ca dương 

tính (4,48%); 

Năm 2022 đã triển khai xét nghiệm cho 1.634 người, phát hiện 66 ca dương 

tỉnh (4.03%);  

Ngày 13/5/2022, Ban quản lý dự án EPIC, CDC Hòa Kỳ tại Việt Nam và Ban 

quản lý Dự án EPIC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức giám sát, hỗ trợ kỹ thuật và 

có một số nhận xét, đánh giá khuyến nghị. 

Ngày 29/9/2022, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh và Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh có tổ chức kiểm tra và có một số nhận xét, đánh giá khuyến nghị. 

6.4. Can thiệp giảm tác hại. 

- Năm 2021 (tiếp cận 300 NCMT và 700 gái mại dâm, nhà hàng, khách sạn) 

và 9 tháng đầu năm 2022 (tiếp cận 1004 NCMT và trên 834 gái mại dâm, nhà hàng, 

khách sạn). Năm 2021 và 9 tháng năm 2022, cung cấp  trên 172.062 bơm kim tiêm 

và  334.692  bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV. 
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- Đến 30/10/2022, đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone cho 427 bệnh nhân tại 3 cơ sở điều trị và 04 điểm cấp phát thuốc 

Methadone đạt 80 % chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh năm 2022. 

- Kết quả kiểm tra xác minh tại cơ sở điều trị nghiện chất thuộc Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

- Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại 

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tại địa chỉ  p Bắc, xã Hòa Long, thành phố Bà 

Rịa, tỉnh Vũng Tàu  công bố đủ điều kiện trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 19/12/2018. 

- Ngày 01/10/2020 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định số 1886/QĐ-UBND, ngày 10/7/2020 

của Ủy ban ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu trên cơ sở hợp nhất các Trung tâm: Y tế dự phòng, Phòng, 

chống HIV/AIDS, Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Truyền thông – Giáo dục sức khỏe 

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, cơ sở hoạt động hoạt động 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone (tại Trung tâm 

Phòng, chống HIV/AIDS trước đây) thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu.  

- Ngày 10/11/2020, Sở Y tế đã có Tờ trình số 187/TTr – SYT gửi Sở Nội vụ đề nghị 

đổi tên “Cơ sở điều trị methadone Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS” thành “Cơ sở điều 

trị methadone, Khoa Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật”. 

- Về địa chỉ cơ sở điều trị methadone: tháng 6/2021, cơ sở điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone chuyển về địa chỉ Khu Gò Cát 8, xã Hòa 

Long, TP. Bà Rịa tỉnh Vũng Tàu. 

- Về nhân sự làm việc tại cơ sở điều trị methadone: Ông Nguyễn Thành Luân - nhân 

viên phụ trách kho thuốc toàn thời gian tại cơ sở điều trị methadone đã được điều chuyển 

công tác sang Khoa phòng, chống bệnh truyền nhiễm - ký sinh trùng - côn trùng.  

- Ngày 3/11/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã có tờ trình số 

137/TTr – KSBT đề nghị Sở Y tế Công bố lại đủ điều kiện điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone theo quy định “tại Điều 16, Nghị định số 

90/2016/NĐ – CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị và nhân sự” 

- Kết quả kiểm tra xác minh tại cơ sở điều trị nghiện chất thuộc Trung tâm Y tế 

TP. Vũng Tàu: 

+ Cơ sở điều trị Methadone được thành lập theo Quyết định số 1577/QĐ-

UBND ngày 15/8/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và bắt đầu triển khai thu 

dung điều trị từ tháng 10/2012 (Giấy phép hoạt động số 02/BRVT – GPHĐ ngày 

09/9/2014 và công bố lại đủ điều kiện tại cổng thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu ngày 30/12/2019); 

+ Hệ thống nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kho bảo quản thuốc 

Methadone đáp ứng đúng quy định của Bộ Y tế. Việc cấp phát thuốc, quản lý thuốc 

thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Cục Phòng, chống HIV/AIDS; 
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+ Ngày 11/8/2022, đoàn công tác của Sở Y tế (Thanh tra Sở, Nghiệp vụ Y, 

CDC tỉnh) và PC04 Công An tỉnh đã triển khai kiểm tra tại cơ sở điều trị và có một 

số nhận xét, đánh giá khuyến nghị. 

6.5. Điều trị, chăm sóc HIV/AIDS. 
- Đến 30/10/2022, đang điều trị  cho 2.531 bệnh nhân tại 10 cơ sở điều trị, trại 

giam trong tỉnh (trong đó có 01 cơ sở cấp phát thuốc tại Trại giam Xuyên Mộc và 01 cơ 

sở tư vấn và cai nghiện ma túy của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội). 

- Tỷ lệ người nhiễm được đưa vào điều trị đạt 90% (2.747/3.038) năm 2021; năm 

2022 đạt 88% (2.817/3.204) (bao gồm bệnh nhân rà soát điều trị ngoại tỉnh là 286). 

- Tỷ lệ bệnh nhân khám, điều trị ARV qua nguồn BHYT có thẻ BHYT chiếm 

94% năm 2021 và chiếm 95%  năm 2022. 

- Năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, triển khai xét nghiệm tải lượng vi rút HIV 

cho 2.079 bệnh nhân, trong đó bệnh nhân có tải lượng trên 1.000 bản sao/ml máu là 35, 

bệnh nhân có tải lượng dưới 200 bản sao/ml máu là 1.892. 

  - Kết quả kiểm tra xác minh hoạt động điều trị ARV tại Trung tâm Y tế TP. 

Vũng Tàu: 

Đến 30/9/2021, đang điều trị  cho 527 bệnh nhân tại đơn vị 

+ Năm 2021: Số bệnh nhân điều trị 545/450 đạt 121 % kế hoạch;  

+ Năm 2022: Số bệnh nhân điều trị 562/510 đạt 110 % kế hoạch;  

- Tỷ lệ bệnh nhân khám, điều trị ARV qua nguồn BHYT có thẻ BHYT: 

+ Năm 2021: 503/545  chiếm  92.2 %; 

+ Năm 2022:  551/562 chiếm  98. %. 

- Hoạt động xét nghiêmm tải lượng vi rút HIV: 

+ Năm 2021:  161/480 chiếm 33,5%; 

+ Năm 2022:  451/562 chiếm 80,2%. 

6.6. Hoạt động điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV. 

- Năm 2021:  Số khách hàng sử dụng ít nhất 1 lần dịch vụ 310/216 chiếm 143 %; 

Số khách hàng mới điều trị 208/250 chiếm 83,2%. 

- Năm 2022:  Số khách hàng sử dụng ít nhất 1 lần dịch vụ 355/374 chiếm 95 %; 

Số khách hàng mới điều trị 152/150 chiếm 101%. 

6.7. Hoạt động điều trị đồng nhiễm Lao/HIV. 

- Năm 2021: 10. 

- Năm 2022:  03. 

6.8. Hoạt động theo dõi, giám sát tình hình dịch. 

- Ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động theo dõi, giám sát tình hình 

dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Cục Phòng, chống HIV/AIDS. 

- Kế hoạch giám sát dịch tễ học năm 2021 số 135/KH-KSBT, ngày 10/5/2022; Kế 

hoạch giám sát trọng điểm HIV lồng ghép hành vi năm 2021 số: 163/KH-KSBT, ngày 

31/5/2022 

- Kế hoạch giám sát dịch tễ học năm 2022 số: 43/KH-KSBT, ngày 2/3/2022. Năm 

2022 không thực hiện Giám sát trọng điểm HIV (Theo quy định tại Quyết định 373/QĐ-

BYT, ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ Y tế). 
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6.9. Việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về công tác phòng, chống 

HIV/AIDS. 

 - Tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng hệ thống báo cáo trên địa bàn tỉnh 

theo hướng dẫn tại Thông tư 03/2015/TT-BYT, ngày 16/3/2015 của Bộ Y tế về 

Hướng dẫn mẫu báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS. 

 - Thực hiện báo cáo giám sát phát hiện HIV (báo cáo xét nghiệm, giám sát 

ca bệnh…) theo quy định tại Thông tư 09/2012/TT-BYT ngày 24/5/2012 của Bộ Y 

tế; triển khai phần mềm mới về quản lý người nhiễm HIVINFO 4.0 và duy trì thực 

hiện hệ thống phần mềm trực tuyến báo cáo chương trình phòng, chống HIV/AIDS 

(TT 03- online). 

 - Được sự hỗ trợ của Cục phòng, chống HIV/AIDS, nhà tài trợ CDC Hoa 

Kỳ, Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh tỉnh đã hướng dẫn các đơn vị triển khai hệ thống 

giám sát ca bệnh (CBS) tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hiện tại, khoa phòng, chống 

HIV/AIDS (CDC) thực hiện giám sát hỗ trợ kỹ thuật các cơ sở rà soát danh sách ca 

bênh tại địa phương ngày càng hoàn chỉnh. 

7. Việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan 

đến Y tế dự phòng, Môi trường Y tế và Phòng, chống HIV/AIDS  
Theo báo cáo của TTKSBT từ ngày 1/1/2021 đến 30/9/2022 không có đơn 

thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực. 

Đến thời điểm Đoàn kiểm tra, xác minh tại TTKSBT ghi nhận không có đơn 

thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực. 

8. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về Y tế dự phòng, Môi trường 

Y tế và Phòng, chống HIV/AIDS 

 Thực hiện Kế hoạch hoạt động chương trình Y tế trường học tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu trong năm 2022 (Kế hoạch số 287/KH-KSBT ngày 09/9/2022 được Sở Y 

tế phê duyệt). Căn cứ Công văn số 4404/SYT-NV ngày 30/9/2022 về việc đảm bảo 

công tác y tế trường học, khám sức khỏe học sinh, phòng chống dịch bệnh và an 

toàn thực phẩm tại trường học trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã 

tiến hành kiểm tra, giám sát các yếu tố vệ sinh học đường, đồng thời đánh giá công 

tác Y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT - BYT - BGDĐT 

ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định về công tác y tế 

trường học. 

         - Triển khai kiểm tra, giám sát chất lượng nước theo đúng kế hoạch (271/KH-

KSBT ngày 09/10/2021; 136/KH-KSBT ngày 12/5/2022).  

 - Tham gia cùng Thanh tra Sở Y tế, thanh tra, kiểm tra việc quản lý chất thải y 

tế, năm 2021 đến ngày 30/9/2022: Sở Y tế tiến hành 02 đợt kiểm tra (10 cơ sở) và 

02 đợt lồng ghép trong cuộc kiểm tra khám bệnh, chữa bệnh hàng năm, tổng số cơ 

sở được kiểm tra (12 cơ sở/năm). 
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Thanh tra Sở đã  tham mưu Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và 

thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong thời gian qua Sở Y tế 

ban hành kế hoạch thanh tra y tế năm 2021 và 2022, trong đó có triển khai nội dung 

liên quan đến công tác Y tế dự phòng, Môi trường y tế, cụ thể:  

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra về 

công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid-

19 tại các cơ sở y tế trên địa bàn; Ban hành theo thẩm quyền các văn bản, văn bản 

thực hiện các văn bản của cơ quan có thẩm quyền về công tác thanh tra, kiểm tra: 

- Kế hoạch số 245/KH-SYT ngày 11/12/2021 của Sở Y tế về công tác thanh 

tra Y tế năm 2021; Kế hoạch số 91/KH-SYT ngày 26/4/2022 của Sở Y tế về kiểm 

tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động tiêm chủng năm 2022; Kế 

hoạch số 87/KH-SYT ngày 20/6/2022 của Sở Y tế về quản lý, sử dụng hóa chất, chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực y tế tại các cơ sở y tế công lập 

năm 2022;  Kế hoạch số 135/KH-SYT ngày 22/9/2022 của Sở Y tế về việc triển 

khai y tế trường học trong cơ sở giáo dục Đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

theo quy định tại Thông tư số 33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế; Kế 

hoạch số 145/KH-SYT ngày 10/10/2022 của Sở Y tế về kiểm tra việc thực hiện các 

quy định pháp luật về công tác y tế trường học năm 2022...). 

- Phối hợp cùng các khoa/phòng giám sát định kỳ hàng tháng về công tác y tế 

dự phòng tại các xã, huyện trong tỉnh. 

- Giám sát đột xuất công tác phòng chống dịch, tiêm chủng tại các xã, huyện. 

III. KẾT LUẬN  

 A. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm. 

1. Những kết quả tích cực 

 - Sở Y tế, Chi cục ATVSTP tỉnh chủ động ban hành theo thẩm quyền và 

tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về 

an toàn thực phẩm theo các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn, chỉ 

đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP, Bộ Y tế và các bộ, ngành 

liên quan. 

 - Các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến huyện, thị, thành và xã/phường đều thống nhất 

phương pháp làm việc, chỉ đạo trong công tác quản lý nhà nước về ATTP. 

- Công tác truyền thông về ATTP được triển khai thực hiện linh hoạt, đầy đủ 

bằng các phương tiện truyền thông, đảm bảo phù hợp với tình hình hiện tại do dịch 

bệnh Covid 19 diễn ra.  

- Việc triển khai cấp các loại giấy về ATTP, chủ yếu là giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện ATTP được thực hiện theo đúng quy định.  

- Việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm của cơ sở, được đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận  theo đúng quy định. 

 - Công tác phối hợp liên ngành về lĩnh vực ATTP vẫn được duy trì kiểm tra 

các đợt cao điểm như tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu. 
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Công tác kiểm tra, hậu kiểm được tăng cường thực hiện ở cả 03 cấp, qua đó kịp thời 

chấn chỉnh những thiếu sót và xử lý nghiêm những sai phạm của các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm đóng trên địa bàn tỉnh.  

- Công tác lấy mẫu giám sát mối nguy, giám sát ATTP được thực hiện xuyên 

suốt, lấy mẫu có trọng tâm, trọng điểm, tập trung các sản phẩm có nguy cơ cao.  

- Kịp thời phát hiện các mối nguy tiềm ẩn ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu 

dùng, có biện pháp khắc phục và cảnh báo đến người tiêu dùng. 

2.  Một số khó khăn, tồn tại 

- Người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm còn chủ quan, hiểu biết 

còn hạn chế, chưa nêu cao trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm; việc 

xác nhận tập huấn kiến thức ATTP cho người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm được quy định cho chủ cơ sở xác nhận, nên một số cơ sở thực phẩm không tổ 

chức tập huấn mặc dù đã được Chi Cục hướng dẫn và công tác truyền thông của Chi 

Cục đã gửi đến các cơ sở sản xuất.  

- Mô hình sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh chủ yếu 

là hộ gia đình nhỏ lẻ, sản xuất theo mùa vụ. Các cửa hàng ăn uống, các chợ tự phát 

phát sinh nhiều nơi, khó kiểm soát được về điều kiện an toàn thực phẩm. 

- Công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng chưa kiểm 

soát được do các cơ sở này kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không thuộc diện 

phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nên Chi Cục không thể kiểm soát 

được hết. 

- Có nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ thường biến động về số lượng; việc bán 

các loại thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ dưới 36 

tháng tuổi dưới hình thức bán hàng online trên các trang mạng xã hội ngày càng 

nhiều, khiến việc kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước gặp nhiều khó khăn, chưa 

kiểm soát được đầy đủ. 

- Nguồn lực trong công tác quản lý đảm bảo ATTP chưa đáp ứng với tình 

hình thực tế, thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

 B. Công tác quản lý nhà nước về Y tế dự phòng, Môi trường Y tế và 

Phòng, chống HIV/AIDS 

1. Những kết quả tích cực 
Công tác quản lý nhà nước về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng chống 

HIV/AIDS đã được Sở Y tế quan tâm, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện:  

- Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế 

hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và 

các cơ quan chức năng liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực YTDP, 

MTYT và phòng chống HIV/AIDS; đồng thời ban hành theo thẩm quyền và chỉ đạo 

các đơn vị chức năng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về YTDP, MTYT 

và phòng chống HIV/AIDS. 

- Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông phổ biến các quy định của pháp 

luật, các kiến thức, kỹ năng về phòng chống bệnh dịch, đảm bảo môi trường y tế, 

phòng chống HIV/AIDS được quan tâm và chú trọng. Trong quá trình triển khai thực 

hiện đã huy động đươc sự vào cuộc của nhiều ngành, nhiều cấp, nâng cao hiệu quả 

công tác thông tin, truyền thông. 
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- Sở Y tế luôn chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh 

trong việc triển khai các hoạt động về phòng chống bệnh dịch, đảm bảo môi trường y 

tế, phòng chống HIV/AIDS. 

- Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ 

thuật cho các cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện, xã trên toàn tỉnh được Sở Y tế luôn 

quan tâm, chỉ đạo CDC thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức khác nhau. 

Cán bộ làm công tác y tế dự phòng được tập huấn, cập nhật kiến thức hằng năm. 

- Đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện công tác phòng 

chống dịch, bệnh truyền nhiễm trên địa bàn. 

- 100% cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện tiêm chủng, thực hiện 

việc tiêm chủng theo quy định và cập nhật đầy đủ đối tượng tiêm chủng trên hệ 

thống phần mềm tiêm chủng quốc gia. 

- Tổ chức tiêm chủng thường xuyên hàng tháng tại 100% các trạm y tế xã, 

phường, thị trấn và Trung tâm Y tế huyện Côn Đảo. 

- Thực hiện tiêm vắc xin lao, viêm gan B sơ sinh tại bệnh viện tuyến tỉnh, 

huyện trên địa bàn tỉnh. 

- 100% các điểm tiêm chủng, các địa phương thực hiện thống kê, báo cáo 

hàng tháng. 

Năm 2022 kinh phí mua sắm, sử dụng chương trình TCMR năm 2022 đã 

được địa phương cấp kinh phí cho hoạt động tiêm chủng mở rộng, hiện đang thực 

hiện phân bổ cho các cơ sở sử dụng và thực hiện giải ngân kinh phí. 

- 100% các điểm tiêm chủng duy trì hệ thống giám sát phản ứng sau tiêm 

chủng, thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế trong giám sát phản ứng sau tiêm chủng. 

 - Đã thực hiện việc xây dựng và niêm yết giá dịch vụ tiêm chủng 

 - Công tác bảo đảm an toàn sinh học phòng xét nghiệm được Sở Y tế quan 

tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo nhân lực có văn bằng, chứng chỉ đào tạo 

phù hợp với loại hình xét nghiệm., cơ sở vật chất, trang thiết bị, tuân thủ quy trình xét 

nghiệm phù hợp với kỹ thuật và mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm, xây dựng các quy 

định, quy trình phòng xét nghiệm và có  kế hoạch phòng ngừa, phương án xử lý sự cố 

theo quy định. 

- Việc quản lý chất thải y tế, an toàn vệ sinh lao động, quản lý hóa chất chế 

phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng trong gia dụng và y tế, quản lý chất lượng nước 

sinh hoạt và ăn uống, y tế học đường được Sở Y tế chỉ đạo thực hiện, có sự phối 

hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan. 

- Hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV đang triển khai đồng bộ tại cơ sở y tế và 

tại cộng đồng với đủ các loại hình xét nghiệm như xét nghiệm sàng lọc và xét 

nghiệm khẳng định. Huy động được sự tham gia xét nghiệm và tự xét nghiệm của 

nhóm đối tượng nguy cơ cao. 

- Hoạt động điều trị ARV và điều trị dự phòng lây nhiễm HIV đạt tỷ lệ cao so 

với chỉ tiêu. 

- Tỷ lệ bệnh nhân đạt ngưỡng ức chế tải lượng vi rút HIV cao so với chỉ tiêu. 

Tỷ lệ bệnh nhân tham gia BHYT đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. 
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- Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên. Trong quá trình 

kiểm tra, giám sát đã kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các 

quy định về y tế dự phòng, môi trường y tế, phòng chống HIV/AIDS đến các nhóm 

đối tượng trong xã hội, từng bước giúp nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành 

pháp luật về YTDP, MTYT và phòng, chống HIV/AIDS. 

  2. Một số khó khăn, tồn tại  

  * Về môi trường y tế 

 - Kho bảo quản hóa chất của TTKSBT tỉnh đã xuống cấp. 

 - Hệ thống xử lý nước thải của TTKSBT tỉnh đã hỏng. 

 * Về Y tế dự phòng 

  - Việc báo cáo tuần, tháng, năm, báo cáo ổ dịch, báo cáo trường hợp bệnh 

tại một số đơn vị trên địa bàn thuộc chức năng kiểm tra, giám sát, đôn đốc được Sở 

Y tế giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện đầy đủ, nhưng chưa kịp thời 

theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT của Bộ Y tế, do hàng ngày việc 

truy cập vào phần mềm luôn báo lỗi nên không cập nhật kịp thời. 

- Trung tâm đã xây dựng và triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác 

phòng chống dịch bệnh đối với các đơn vị y tế trên địa bàn, tuy nhiên việc tổ chức 

đoàn kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ, chưa có sự theo dõi, đôn đốc việc khắc phục 

* Về Phòng, chống HIV/AIDS. 

Khắc phục những kiến nghị của đoàn kiểm tra cơ sở điều trị Methadone do sở 

Y tế tổ chức ngày 12/8/2022 chưa hoàn thành. 
 

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ÁP DỤNG 

Đoàn thanh tra đã trao đổi, hướng dẫn các đơn vị một số nội dung liên quan 

trong quá trình thực hiện các quy định quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm, Y tế 

dự phòng, Môi trường y tế, Phòng chống HIV/AIDS, hướng dẫn các đơn vị được 

thanh tra khắc phục ngay những tồn tại và gửi Báo cáo nhanh việc khắc phục về 

Thanh tra Bộ Y tế. 

V. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

- Sở Y tế tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo các đơn vị chức năng và tổ 

chức triển khai thực hiện đầy đủ, theo đúng các quy định của pháp luật nhằm nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm, Y tế dự phòng, Môi 

trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS.  

- Tăng cường hơn nữa sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên 

quan trong công tác quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm, Y tế dự phòng, Môi 

trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS. 

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về lĩnh vực y tế dự phòng, 

môi trường y tế, phòng chống HIV/AIDS và an toàn thực phẩm; Theo dõi, đôn đốc 

việc khắc phục tồn tại của cơ sở nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác kiểm tra, 

giám sát. 

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng phát huy những mặt đã đạt được, khắc phục 

những nội dung còn tồn tại đã được nêu cụ thể tại mục III nêu trên, báo cáo kết quả 
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về Thanh tra Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ. Đối với những tồn tại, hạn 

chế nhưng chưa thể khắc phục do có những khó khăn bất khả kháng, đề nghị có kế 

hoạch, lộ trình cụ thể. 

* Về An toàn thực phẩm. 

 - Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy 

định về an toàn thực phẩm cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn quản lý; 

- Cần phải xem xét, đánh giá phát hiện các mối nguy tiềm ẩn của các loại sản 

phẩm thực phẩm có ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đưa ra các giải pháp 

khắc phục và cảnh báo kịp thời đến người tiêu dùng sớm để hạn chế tình trạng ngộ 

độc thực phẩm; 

 - Tăng cường công tác hậu kiểm đối với các hồ sơ tự công bố sản phẩm thực 

phẩm (thuộc lĩnh vực quản lý của Chi Cục) của các cơ sở để sớm phát hiện, chấn 

chỉnh những thiếu sót, sai phạm (nếu có) đối với các hồ sơ tự công bố và sản phẩm 

liên quan tới hồ sơ tự công bố. 

 * Về Y tế dự phòng, Môi trường y tế và Phòng, chống HIV/AIDS. 

- Thực hiện việc báo cáo bệnh truyền nhiễm theo đúng quy định tại Thông tư 

số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chế độ thông tin báo 

cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. 

- Tiếp tục có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị hỗ trợ khắc phục Hệ 

thống xử lý nước thải của TTKSBT tỉnh; nâng cấp, cải tạo kho bảo quản hóa chất 

của TTKSBT tỉnh. 

- Tăng cường năng lực xét nghiệm thông số chất lượng nước sạch sử dụng cho 

mục đích sinh hoạt đạt chuẩn ISO/IEC 17025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Đôn đốc, giám sát việc khắc phục của bệnh viện Bà Rịa theo kiến nghị tại 

biên bản kiểm tra công tác bảo vệ môi trường ngày 02/10/2022 của Phòng Tài 

nguyên và môi trường, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

- Tăng cường công tác tham mưu, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên 

trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, vận động người nghiện 

ma túy tham gia điều trị bằng thuốc Methadone. 

- Tiếp tục triển khai các hoạt động tư vấn, xét nghiệm HIV nhằm phát hiện 

sớm người nhiễm HIV để đưa vào điều trị ARV sớm.  

- Đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục tham 

mưu, phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành thủ tục Công bố lại đủ điều 

kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone đối với cơ sở 

tại Trung tâm kiểm soát bện tật tỉnh theo quy định. 
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Trên đây là kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về Y tế dự phòng, 

Môi trường y tế, phòng chống HIV/AIDS và An toàn thực phẩm của Sở Y tế tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu do Thanh tra Bộ Y tế thực hiện năm 2022.  

 

 
Nơi nhận:     
- Bộ trưởng (để báo cáo);  

- TT. Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo); 

- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo); 

- Các Cục: YTDP, MTYT, PCHIV/AIDS (để p/h); 

- Viện YTCC Tp. Hồ Chí Minh (để p/h); 

- Sở Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (để thực hiện); 

- Cổng Thông tin điện tử BYT (để công khai); 

- Lưu: TTB; P5; Hồ sơ Đoàn TTra. 

 

CHÁNH THANH TRA BỘ  

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Mạnh Cường 
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